ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ MÔN TOÁN 7


ÔN TẬP TUẦN 24: 
     ĐẠI SỐ 

                  Tiết 49:   ÔN TẬP CHƯƠNG III – THỐNG KÊ.
 I.CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ)
1.Bảng thống kê số liệu 
 -     Khi quan tâm đến một vấn đề , người ta quan sát , đo đạc, ghi chép lại các số liệu về đối tượng quan tâm để lập nên các bảng số liệu thống kê
2.   Dấu hiệu , đơn vị điều tra
   - Vấn đề mà người điều tra nghiên cứu , quan tâm được gọi là dấu hiệu điều tra 

   -  Mỗi đơn vị được quan sát đo đạc là một đơn vị điều tra .

  -  Mỗi đơn vị điều tra cho tương ứng một số liệu là một giá trị của dấu hiệu 

  - Tập hợp các đơn vị điều tra cho tương ứng một dóy giỏ trị của dấu hiệu .

 3.   Tần số của mỗi giá trị , bảng tần số
-  Số lần xuất hiện của giỏ trị trong dóy giỏ trị của dấu hiệu là tần số của giỏ trị đó 

-Bảng  kờ cỏc giỏ trị khỏc nhau của dóy và cỏc tần số tương ướnlà bảng tần số
4.  Số trung bình cộng  ,  mốt của dấu hiệu
   -  Là giá trị trung bình của dấu hiệu 


   -  Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số , kí hiệu M0
 (Các em học và nhớ, không được nhầm lẫn các khái nịêm cơ bản đó học như:
	- Bảng số liệu thống kê ban đầu.

- Đơn vị điều tra.

- Dấu hiệu (X)

- Giá trị của dấu hiệu(x)

- Tần số của giá trị(n)


	- Dãy giá trị của dấu hiệu( Số các giá trị của dấu hiệu N)

- Bảng “Tần số” (bảng phân phối thực nghiệm)

- Biểu đồ ( Biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ nhật)

- Số trung bình cộng của dấu hiệu: ([image: image617.emf]h
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	 Công thức tính số trung bình cộng.                        
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 Chữa Bài tập 20 (tr23-SGK)                                                                                       
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b) Dựng biểu đồ

        


II.BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM
 Bài 1: Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của lớp 7A được ghi lại có kết quả như sau:
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          a) Hãy lập bảng “ tần số ” của dấu hiệu. Tìm mốt của dấu hiệu.

b) Tính điểm trung bình của cả lớp (làm tròn đến số thập phân thứ nhất)

c) Biểu diễn dấu hiệu bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2: Khối lượng mỗi học sinh của một lớp 7 được ghi trong bảng dưới đây 
(đơn vị là kg). Tính số trung bình cộng

	Khối lượng x
(1)
	Giá trị trung tâm
(2)
	Tần số
(3)
	Tích (2) . (3)

	Số TBC

	Trên 26 - 28
	
	5
	
	

	Trên 28 - 32
	
	7
	
	

	Trên 32 - 36
	
	8
	
	

	Trên 36 - 40
	
	9
	
	

	Trên 40 - 44
	
	8
	
	

	Trên 44 - 48
	
	6
	
	

	Trên 48 - 50
	
	2
	
	

	
	
	N = 
	Tổng =
	


Bài 3: Trung bình cộng của bảy số là 8. Nếu thêm một số thì trung bình cộng của tám số là 7,5.

 Tìm số đã thêm
Bài 4: (1đ).  Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

	Điểm (x)
	5
	6
	9
	10

	Tần số (n)
	2
	5
	N
	1


Biết điểm trung bình cộng bằng 7 . Hãy tìm giá trị của  n.

Bài 5: Điểm thi học kì môn Anh của các học sinh trong một lớp được cho trong bảng dưới đây.
	9
	10
	4
	7
	8
	8
	6
	8

	10
	9
	5
	7
	6
	9
	8
	7

	8
	7
	10
	7
	7
	6
	7
	6

	7
	5
	8
	8
	9
	8
	6
	10



a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu?

b/ Lập bảng tần số và nhận xét


c/ Từ bảng “tần số” hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. Tìm mốt của dấu hiệu

Bài 6: Số con của một số gia đình được ghi trong bảng 

	1
	1
	3
	4
	2
	4
	1
	4
	1
	3
	3
	2

	2
	2
	2
	3
	2
	2
	1
	2
	3
	4
	1
	1

	3
	0
	3
	2
	1
	2
	2
	4
	0
	3
	2
	3

	2
	0
	5
	4
	2
	3
	2
	1
	2
	3
	1
	2


a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu gia đình được điều tra.

b/ lập bảng “tần số” và rút ra một vài nhận xét .

c/ Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng cho bảng tần số. Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 7: Tiền lượng tháng của nhân viên trong một Công ty được thống kê trong bảng với đơn vị là nghìn đồng. Hãy điền tiếp vào các cột 2, 4 và tính số trung bình cộng

	Mức lương (x)
(1)
	Giá trị trung tâm (2)
	Tần số(n)
(3)
	Tích (2).(3)
(4)
	


	Trên 1200 – 1400
	
	6
	
	

	Trên 1400 – 1600
	
	5
	
	

	Trên 1600 – 1800
	
	7
	
	
[image: image5.wmf]=

X



	Trên 1800 – 2000
	
	14
	
	

	Trên 2000 – 2200
	
	18
	
	

	Trên 2200 – 2400
	
	15
	
	

	Trên 2400 – 2600
	
	6
	
	

	Trên 2600 – 2800

	
	3

	
	

	3800
	
	1
	
	

	
	
	N = 75
	
	


                                  ÔN TẬP THEO MẪU BÀI KIỂM TRA (1 tiết)





          Môn: Đại số

I/ Trắc nghiệm(1đ): Khoanh vào đáp án đúng nhất. 

Theo dõi thời gian làm 1 bài Toán ( tính bằng phút ) của 42 HS được ghi ở bảng sau :

	Thời gian (x)
	
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Tần số ( n) 
	
	5
	7
	4
	9
	6
	4
	3
	2
	N=42


    1) Mốt của dấu hiệu là : 



A. 12


B. 8

C. 9  

D. 7

    2) Số các giá trị của dấu hiệu là : 

A. 8


B. 9


C.  42
 

D. 45


              3) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là : 

A. 8


B. 42
 

C. 12


D. 40

    4) Tổng các tần số của dấu hiệu là : 


A. 40


B. 12


C. 72


D. 42

II/ Tự luận (9đ)

Bài 1(5đ):Điểm kiểm tra một tiết môn Lý của lớp 7B  được ghi lại có kết quả như sau:
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a) Dấu hiệu ở đây là gì? 

b) Có bao nhiêu học sinh trong lớp 7B.

c) Hãy lập bảng “ tần số ” của dấu hiệu, tìm mốt của dấu hiệu.

d) Tính điểm trung bình của cả lớp. Nhận xét về dấu hiệu trên.

e) Biểu diễn dấu hiệu bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2:(3đ) Khối lượng mỗi học sinh của một lớp 7 được ghi trong bảng dưới đây 
(đơn vị là kg). Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

	Khối lượng x
(1)
	Giá trị trung tâm
(2)
	Tần số
(3)
	Tích (2) . (3)

	Số TBC

	Trên 28 - 30
	
	4
	
	

	Trên 30- 32
	
	6
	
	

	Trên 32 - 36
	
	7
	
	

	Trên 36 - 40
	
	8
	
	

	Trên 40 - 44
	
	8
	
	

	Trên 44 - 48
	
	5
	
	

	Trên 48 - 52
	
	2
	
	

	
	
	N = 
	Tổng =
	


Bài 3: (1đ).  Điểm kiểm tra “1 tiết” môn Toán  một số học sinh của một lớp 7 được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

	Điểm (x)
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số (n)
	4
	N
	4
	3
	      4
	    3


Biết điểm trung bình cộng bằng 7,5 . Hãy tìm giá trị của  n.

HÌNH HỌC : 
Tiết 41- luyện tập về các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
I .KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ:
Củng cố cho HS về Định nghĩa hai tam giác bằng nhau, cách viết kí hiệu.

- Khắc sâu kiến thức trường hợp bằng nhau của hai tam giác  c.c.c qua rèn kĩ năng giải bài tập. 
- Rèn kĩ năng nhận dạng và viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau vào giải toán.

- Rèn kĩ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau để chỉ ra hai góc bằng nhau;2 cạnh bằng nhau.

- Rèn kĩ năng vẽ hình, suy luận, kĩ năng vẽ tia phân giác của góc bằng thước và compa.
- Rèn tính cẩn thận ,chính xác khi giải toán.
1. Nếu [image: image6.wmf]D

ABC và [image: image7.wmf]D

A'B'C' có:  AB = A'B', BC = B'C', AC = A'C'  

Thì [image: image8.wmf]D

ABC = [image: image9.wmf]D

A'B'C'

2. Nếu [image: image10.wmf]D

ABC và [image: image11.wmf]D

A'B'C' có:AB = A'B', [image: image12.wmf]µ

B

= [image: image13.wmf]µ

B'

, BC = B'C'

Thì [image: image14.wmf]D

ABC = [image: image15.wmf]D

A'B'C' (c.g.c)

3. Xét [image: image16.wmf]D

ABC).  [image: image17.wmf]D

A'B'C' có:[image: image18.wmf]µ

B

 =[image: image19.wmf]µ

B'

 , BC = B'C', [image: image20.wmf]µ

C

=[image: image21.wmf]µ

C'


Thì [image: image22.wmf]D

ABC = [image: image23.wmf]D

A'B'C' (g.c.g)

 BÀI TẬP ÁP DỤNG:

Bài tập1:
	GT
	[image: image24.wmf]D

ABC; [image: image25.wmf]µ

N

= [image: image26.wmf]$

P

; [image: image27.wmf]µ

1

M

= [image: image28.wmf]µ

2

M



	KL
	a) [image: image29.wmf]D

MDN = [image: image30.wmf]D

MDP

b)MN = MP


[image: image31.emf]2
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Hướng dẫn :

a) Xét [image: image32.wmf]D

MDN và [image: image33.wmf]D

MDP có:[image: image34.wmf]µ

1

M

= [image: image35.wmf]µ

2

M

 (GT)

[image: image36.wmf]µ

N

= [image: image37.wmf]$

P

 (GT)  [image: image38.wmf]®

[image: image39.wmf]·

NDM

= [image: image40.wmf]·

PDM


MD chung

[image: image41.wmf]®

[image: image42.wmf]D

MDN = [image: image43.wmf]D

MDP (g.c.g)

b) [image: image44.wmf]D

MDN = [image: image45.wmf]D

MDP[image: image46.wmf]®

 MN = MP (đpcm)

Bài tập 2:  Cho hình vẽ:
	[image: image47.emf]H

C

B
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	Biết:[image: image48.wmf]D

 AHC= [image: image49.wmf]D

 AHB. 

Chứng minh: AH [image: image50.wmf]^

 BC.




Hướng dẫn:
[image: image51.wmf]D

AHC=[image: image52.wmf]D

AHB

[image: image53.wmf]AHC
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Mà:  [image: image54.wmf]0
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Ð
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Ð

AHC

AHB


=> 2[image: image55.wmf]AHB

Ð

 = 1800
=>[image: image56.wmf]AHB

Ð

 = 900

=> AH [image: image57.wmf]^

 BC.
Bài tập3 :

· Cho (ABC và (ABC biết :AB = BC = AC = 3 cm ;AD = BD = 2cm

(C và D nằm khác phía với AB)

a) Vẽ (ABC ; (ABD

b) Chứng  minh : [image: image58.wmf]D
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Giải: 
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	GT
	 (ABC ; (ABD

AB = AC = BC = 3 cm

AD = BD = 2 cm

	KL
	 a) Vẽ hình

 b) [image: image59.wmf]D

B

C

D
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Hướng dẫn:
a, Xét [image: image60.wmf]D

ADE và [image: image61.wmf]D

BDE có: 

[image: image62.wmf]AD = BD (gt) 

AE = EB (gt)ADEBDE(c.c.c).

DE chung

ü

ï

ÞD=D

ý

ï

þ


b) Nối DC ta xét (ADC và (BDC có:

AD = BD  (gt)

CA = CB (gt)

DC cạnh chung

((ADC = (BDC (c.c.c)

([image: image63.wmf]D

B
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 (hai góc tương ứng)

Bài tập 4 – Bt 20(SGK-Trang 115).

	[image: image64.emf]y

x
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	GT
	· xOy; (O;r) cắt Ox tại A, Oy tạiB

(B;R) cắt (A;R) tại C

	
	KL
	OC là tia phân giác của góc xOy.



cm

- Xét [image: image65.wmf]D

OAC và [image: image66.wmf]D

OBC có:


[image: image67.wmf]OA = OB (gt) 

AC = BC (gt)OACOBC(c.c.c).

OC chung

ü

ï

ÞD=D
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ï

þ


[image: image68.wmf]Þ

[image: image69.wmf]·

·

AOCBOC

=

 (2 góc tương ứng).

[image: image70.wmf]Þ

 OC là tia phân giác của góc xOy.
Bài tập 5:

 Cho hình vẽ có OA = OB, OC = OD, DH [image: image71.wmf]^

AB, CK [image: image72.wmf]^

 AB.

a) Chứng minh (ADO = (BCO

b) Chứng minh OH = OK

c) Chứng minh AC//DB

[image: image73.emf]2
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Hướng dẫn:
a) (ADO và (BCO có OA = OB, OC = OD (GT), [image: image74.wmf][image: image75.wmf]Ð

O1=[image: image76.wmf]Ð

O2(đối đỉnh)

 nên (ADO = (BCO(c-g-c)

b) (HDO = (KCO(cạnh huyền-góc nhọn)

[image: image77.wmf]Þ

OH=OK(2 cạnh tương ứng)

c)Từ (ADO = (BCO

[image: image78.wmf]Þ

AD=BC; [image: image79.wmf]Ð

ADO=[image: image80.wmf]Ð

BCO

[image: image81.wmf]Þ

(ADC = (BCD (c-g-c) [image: image82.wmf]Þ

[image: image83.wmf]Ð

CDB=[image: image84.wmf]Ð

DCA

Như vậy BD, AC tạo với CD cặp góc so le trong bằng nhau nên AC//DB

Bài tập 6

Cho (ABC có [image: image85.wmf]µ

0

B80

=

; [image: image86.wmf]µ

0

C40

=

. Phân giác của góc B cắt phân giác của góc C tại O, cắt cạnh AC tại D. Phân giác của góc C cắt cạnh AB tại E.

a. Tính: [image: image87.wmf]·

BOE

 và [image: image88.wmf]·

COD

.

b. CMR: OD = OE.

[image: image598.wmf]A
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Hướng dẫn:

a. [image: image89.wmf]·

BOE

= 600; [image: image90.wmf]·

COD

= 600

b. Kẻ tia phân giác OG của [image: image91.wmf]·

BOC

.

Cm: (BOE = (BOG ( OE = OG (1)

Cm:(COG = (COD ( OD = OG (2)

Từ (1) và (2) suy ra: OD = OE.

 II. BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM
Bài 1 : Cho tam giác ABC có AB=AC ,gọi M là trung điểm cua cạnh BC 

a. Chứng minh 2 tam giác ABM&ACM  bằng nhau 

b. Chứng minh AM vuông góc với BC 

c. AM là phân giác góc A

Bài 2.Cho tam giác ABC có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại M.

a) Chứng minh:  ∆AMB = ∆AMC.

b) Chứng minh AM vuông góc với BC 

c) Chứng minh M là trung điểm của cạnh BC.

Bài 3. Cho tam giác ABC  AB=AC và M là trung điểm của AC & N là trung điểm của AB .BM&CN cắt nhau tại K. Chứng minh:

a)  
[image: image92.wmf]ΔBNC = ΔCMB


b)  
[image: image93.wmf]ΔBKC

 có KB=KC

Bài 4: Cho tam giác ABC ( AB < AC) có AM là phân giác của góc A.(M thuộc BC).Trên
a) AC lấy D sao cho AD = AB.     

b) a. Chứng minh: BM = MD  

c) b. Gọi K là giao điểm của AB và DM .Chứng minh: (DAK = (BAC 

Bài 5 : Cho góc vuông xAy .trên tia Ax lấy 2 điểm B&D ,trên tia Ay lấy 2 điểm C&E sao cho AB=AC&AD=AE

a. Chứng minh Tam giác ACD và tam giác ABE bằng nhau 

b. Chứng minh tam giác BOD&COE bằng nhau .Với O là giao điểm của DC&BE

c. Chứng minh AO vuông góc với DE

Bài 6 : Cho góc xOy khác góc bẹt ,trên tia Ox lấy 2 điểm A&D trên tia OY lấy 2 điêm C&E sao cho OD=OE và OA=OB 

a. chứng minh tam giác ODC và tam giác OBE bằng nhau 

b. Gọi A là giao điểm của BE&CD .Chứng minh tam giác AOB  và tam giác  AOC bằng  nhau 

c. Chứng minh BC vuông góc với OA 

ÔN TẬP TUẦN 25: 

ĐẠI SỐ:

Tiết 51- 52: Khái niệm về biểu thức – Tính giá trị biểu thức
I. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

1. Nhắc lại về biểu thức :

Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia nâng lên lũy thừa, làm thành một biểu thức số

Ví dụ : 

Biểu thức số biểu thị chu vi hình chữ nhật : 2(5+8)

(Chiều rộng 5, chiều dài 8)

2. Khái niệm về biểu thức đại số 

Những biểu thức nào trong đó ngoài các số, các ký hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia nâng lên lũy thừa còn có cả các chữ (đại diện cho các số) gọi là Biểu thức đại số
Ví dụ : 4x ; 2(5 + a) ;     3(x + y) ; x2 ; 
[image: image94.wmf]t

100

 là những biểu thức đại số 

( Trong biểu thức đại số, các chữ đại diện cho những số tùy  ý nào đó gọi là biến số  (biến).

3. Tính giá trị của một biểu thức đại số :

Ví dụ 2  (SGK)

Tính giá trị của biểu thức

3x2 - 5x + 1 tại x = -1  và x = [image: image95.wmf]1

2


* Thay x = -1 vào biểu thức trên ta có:

3.(-1)2 - 5.(-1) + 1 = 9

Vậy giá trị của biểu thức tại x = -1 là 9

* Thay x = [image: image96.wmf]1

2

 vào biểu thức trên ta có:

[image: image97.wmf]2
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. Vậy giá trị của biểu thức tại x =[image: image98.wmf]1

2

 là [image: image99.wmf]3

4
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Vậy : Để tính giá trị của 1 biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.
2. Áp dụng :
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức A = 2x2y + 4x3- y + 5  tại x = ( 2 và y = 3 là :

     Thay x = -2 ,   y = 3 vào biểu thức A ta có: 

    A = 2. (-2)2 .3 + 4.(- 2)3 – 3 + 5 = - 6
Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 16xy5-2x3y 

   Thay x = 2; y = -1 vào biểu thức ta có:

[image: image100.wmf]---
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   II.  BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM
Bài 1 : Tính giá trị biểu thức

a. A = 3x3 y + 6x2y2 + 3xy3 tại 
[image: image101.wmf]11

x;y

23

==-




b. B = x2 y2 + xy + x3 + y3 tại x = –1; y = 3

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

   a) A = 2x2 - 
[image: image102.wmf]1

,

3

y

 tại x = 2 ;  y = 9.             
   b) B = 
[image: image103.wmf]22

1

3,
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ab
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 tại a = -2 ; b
[image: image104.wmf]1
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   c) P = 2x2 + 3xy + y2 tại x = 
[image: image105.wmf]1

2
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; y = 
[image: image106.wmf]2

3

.   
   d) Q = 
[image: image107.wmf]23
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 tại x = 2 ; y = 
[image: image108.wmf]1

4

.  

Bài 3:  Cho biểu thức 3x2 + 2x - 1. 
Tínhgiá trị của biểu thức tại x = 0; x = - 1; x = [image: image109.wmf]3

1


Bài 4: Tínhgiá trị của các biểu thức

a. [image: image110.wmf]6
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a

 với a = - 2;


b. [image: image111.wmf]1
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 với y = - 4 

c. [image: image112.wmf](
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a

 với a = 4; b = -1;

d. [image: image113.wmf](
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y

y

 với y = - 3 

Bài 5: 

 Với giá trị nào của biến x thì giá trị của biểu thức [image: image114.wmf]5

1

2

+

x

 bằng 2; - 2; 0; 4

Bài tập SGK : 6;7;8;9 – trang 28;29
HÌNH HỌC

                              Tiết 44  : ÔN TẬP CHƯƠNG II

I . KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ:
- Ôn tập và hệ thống các kiến thức đã học về tổng 3 góc trong tam giác, các TH bằng nhau của hai tam giác, tam giác cân, tam giác vuông … Vận dụng các kiến thức đã học vào các BT vẽ hình, tính toán chứng minh….
 - Rèn kỹ năng vẽ hình, trình bày bài.
· Nếu hai cạnh và góc xen giữa của hai tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam gíac kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

[image: image599.emf]y

(H.3)

17

8


(ABC = (A’B’C’

Hệ quả: Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau

([image: image600.emf](H.2)
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ABC = (A’B’C’

 Tam giác cân.

* Định nghĩa.

[image: image115.emf]B
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*[image: image116.wmf]D

ABC cân tại A ( AB = AC)

- Cạnh bên: AB, AC

-Cạnh đáy: BC

- Góc ở đáy: [image: image117.wmf]µ

µ

B,C


- Góc ở đỉnh: [image: image118.wmf]µ

A


*. Tínhchất.

* Định lí 1:(ABC cân tại A

 (  [image: image119.wmf]µ

µ

BC

=


* Định lí 2: (ABC  có [image: image120.wmf]µ

µ

BC

=


((ABC cân tại A 

* Định nghĩa tam giác vuông cân:

[image: image121.wmf]D

ABC có [image: image122.wmf]µ

0

A90

=

, AB = AC

((ABC vuông cân tại A

 Tam giác đều.

* Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

II. Bài tập có hướng dẫn
Bài 1: Cho tam giác ABC có AB = AC. Vẽ tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Gọi M là trung điểm năm giữa A và D. Chứng minh:

a) (AMB = (AMC

b) (MBD = (MCD

Hướng dẫn: 
[image: image601.wmf]2
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a) (AMB và (AMC có:

AB = AC (GT)


[image: image123.wmf]¶

¶
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AA

=

(ví AD là tia phân giác của góc A)

     Cạnh AM chung

Vậy (AMB = (AMC (c.g.c)

b) Vì (AMB = (AMC (câu a), 
do đó MB = MC 9cạnh tương ứng)


[image: image124.wmf]·

·

AMBAMC

=

 (góc tương ứng của hai tam giác )

Mà 
[image: image125.wmf]·

·

0

AMBBMD180

+=

, 
[image: image126.wmf]·
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AMCCMD180

+=

 (hai góc kề bù)

Suy ra 
[image: image127.wmf]·

·

BMDDMC

=

, cạnh MD chung. Vậy (MBD = (MCD (c.g.c)
Bài 2: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, C, trên tia Oy lấy hai điểm B, D sao cho OA = OB, OC = OD (A năm giữa O và C, Bnăm giữa O và D).

a) Chứng minh (OAD = (OBC;

b) So sánh hai góc 
[image: image128.wmf]·

CAD

 và 
[image: image129.wmf]·

CBD


Hướng dẫn:
[image: image602.wmf]B
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a) Ta có OA = OB, OC = OD

Lại có góc O chung, do đó:

(OAD = (OC (c.g.c)

b) Vì (OAD = (OBC nên 
[image: image130.wmf]·
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 (hai góc tương ứng)

[image: image603.wmf]100
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Mà 
[image: image131.wmf]·
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Suy ra, 
[image: image132.wmf]·
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Bài 3:  Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC.

a) Chứng minh (ABC = (ABD;

b) Trên tia đối của tia AB lấy diểm M. Chứng minh (MBD = (MBC.

Hướng dẫn:
a) ta có: 


[image: image133.wmf]·

·
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CABBAD180
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Mà
[image: image134.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image135.wmf]·
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CAB90
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 (GT) nên 
[image: image136.wmf]·
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AC = AD (GT), cạnh AB chung

Vậy (ABC = (ABD (c.g.c)

b) (ABC = (ABD (câu a) nên 
[image: image137.wmf]µ
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 và BC = BD. Vậy (MBD = (MBC (c.g.c)

Bài 4: Cho góc nhọn xOy và tia phân giác Oz của góc đó. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên OZ lấy điểm I.

Chứng minh:

a) (AOI = (BOI

b) AB vuông góc với OI.

Hướng dẫn:
a) Oz là tia phân giác của góc xOy (GT)

nên 
[image: image138.wmf]¶
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; OA = OB (GT), cạnh OI chung.
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Vậy (OAI = (OHB (c.g.c)

Do đó 
[image: image139.wmf]·
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 (góc tương ứng)

Mà 
[image: image140.wmf]·
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, suy ra 
[image: image141.wmf]·
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 = 900, vì thế AB ( OI

b) Gọi H là giao điểm của AB với OI. Ta có: (OHI = (OHB (c.g.c), do đó 
[image: image142.wmf]·
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 (góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau)

mà 
[image: image143.wmf]·
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Bài 5: Cho tam giác ABC vuông cân tại A
a, Từ A kẻ AD vuuonggócvới BC, chứng minh D là trung điểm của BC

b, Từ D kẻ DE vuông gócvới AC. Chứng minh tam giác AED là tam giác cân
Hướng dẫn:
a, [image: image145.wmf]D

ABD = [image: image146.wmf]D

ACD (Cạnh huyền - cạnhgócvuông) [image: image147.wmf]Þ

 BD = CD hay D là trung điểm BC

b, DE [image: image148.wmf]^

AC (gt), AB [image: image149.wmf]^

AC ([image: image150.wmf]D

ABC vuông tại A(gt)) nên DE // AB

 [image: image151.wmf]Þ
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Do [image: image153.wmf]D

ABD = [image: image154.wmf]D

ACD  (câu b), nên [image: image155.wmf]µ
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Từ đó [image: image156.wmf]Þ

 [image: image157.wmf]¶
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 [image: image158.wmf]Þ

 [image: image159.wmf]D

AED cân tại E

II.  BÀI TẬP HỌC SINH TỰ  LÀM 
Bài 1:  Câu nào đúng, câu nào sai?

	Câu
	Đúng
	Sai

	1. Tam giác cân có một góc bằng 450 là tam giác vuông cân.
	
	

	2. Tam giác có 2 cạnh bằng nhau và có 1 góc bằng 600 là tam giác đều.
	
	

	3. Mỗi góc ngoài của một tam giác thì bằng tổng của 2 góc trong không kề với nó.
	
	

	4. Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì 2 tam giác đó bằng nhau.
	
	


Bài 2: 

Hãy ghép số và chữ tương ứng để được câu trả lời đúng:


* Tam giác ABC có:                                  * Tam giác ABC là:

	1. 
[image: image160.wmf]A

Ð

 = 900 ;  
[image: image161.wmf]B

Ð

 = 450
2. AB = AC ;  
[image: image162.wmf]A

Ð

 = 450
3. 
[image: image163.wmf]C
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Ð

=

Ð

 = 600
4. 
[image: image164.wmf]C

B

Ð

+

Ð

 = 900
	
	A. Tam giác cân

B. Tam giác vuông

C. Tam giác vuông cân

D. Tam giác đều


Bài 3: Tính số đo x của góc trong các hình sau đây:

[image: image165.emf]Hình 2
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Bài 4:  Tam giác có độ dài ba cạnh là 24cm, 18cm, 30cm có phải là tam giác vuông không? Vì sao?

Bài 5:  Cho đoạn thẳng BC. Gọi I là trung điểm của BC. Trên đường trung trực của BC lấy điểm A (A khác I)

1. Chứng minh 
[image: image166.wmf]D

AIB = 
[image: image167.wmf]D

AIC.

2. Kẻ IH vuông góc với AB, kẻ IK vuông góc với AC.

a)  Chứng minh 
[image: image168.wmf]D

AHK cân.

b)  Chứng minh HK//BC.

Bài 6:  Cho tam giác ABC vuông ở A, M là trung điểm AC. Kẻ tia Cx vuông góc với CA (tia Cx và điểm B ở hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AC). Trên tia Cx lấy điểm D sao cho CD = AB. Chứng minh ba điểm B, M, D thẳng hàng. 

Bài 7: Cho tam giác ABC có 
[image: image169.wmf]µ
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, tia phân giác BD của góc B (D ( AC). Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA.

a) So sánh độ dài cá đoạn AD và DE; so sánh 
[image: image170.wmf]·

EDC

 và 
[image: image171.wmf]·

ABC

.

b) Chứng minh AE ( BD.

Bài 8: Cho tam giác ABC có: AB = AC, M là trung điểm của BC,

Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.

         a,Chứng minh  ∆ABM = ∆DCM.

        b,Chứng minh AB // DC.

        c, Chứng minh AM 
[image: image172.wmf]^

BC.

ÔN TẬP TUẦN 26: 
ĐẠI SỐ 

                                        Tiết 53: ĐƠN THỨC
I. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ: 

- Nhận biết được một biểu thức đại số nào đó là đơn thức.

- Nhận biết được đơn thức thu gọn. Nhận biết được phần hệ số phần biến của đơn thức.

- Rèn luyện kỹ năng nhân 2 đơn thức. Viết đơn thức ở dạng chưa thu gọn thành đơn thức thu gọn.
- Đơn thức là gì ? Bậc của đơn thức là gì ?  

1. Đơn thức 

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1 số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến

Ví dụ 1 : Các biểu thức :  (
[image: image173.wmf]5

3
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4xy2 ; 9  ;  
[image: image175.wmf]6
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  ;    x   ;    y

Là những đơn thức

Ví dụ 2 : Các biểu thức :

3 ( 2y ; 10x + y  ; 5(x + y)

Không phải là đơn thức
 Chú ý : Số 0 được gọi là đơn thức không

2. Đơn thức thu gọn :

ví dụ 1: Các đơn thức :

x, ( y, 4yz ; 6x2y3 là những đơn thức thu gọn có hệ số lần lượt là : 1 ; ( 1 ; 4 ; 6 và có phần biến lần lượt là : x ; y ; yz ; x2y3
Ví dụ 2 : Các đơn thức :

xyx ; 6x2yzxy không phải là đơn thức thu gọn

 3, Bậc của đơn thức 
Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó

( Số thực khác 0 là đơn thức bậc không.

( Số 0 được coi là đơn thức không có bậc

Ví dụ: bậc của đơn thức 15x5yz4  có bậc là 5 + 1 +4 = 10
4. Nhân hai đơn thức
a) Ví dụ : 

Nhân hai đơn thức : 

     2x2y và 9xy4

Ta làm như sau : 

    (2x2y) . (9xy4) 
= (2.9).(x2.x) (y.y4) = 18.x3y5
b) Chú ý : 
( Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau

( Mỗi đơn thức đều có thể viết thành một đơn thức thu gọn. 

? 3  ((
[image: image176.wmf]4
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x3) . ((8xy2)= [((
[image: image177.wmf]4
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).((8)](x3.x).y2= 2x4y2
Vận dụng :

Bài 13 tr 32 SGK

a) 
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b) 
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[image: image182.wmf]4
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[image: image183.wmf]2
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II. BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM
Bài  1: a) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức: 2,5x2y  ;     0,25x2y2
                  b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại x = 1 và y = -1

Bài 2: Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

a) 
[image: image184.wmf]2

1
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xy
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 và  2xy4               b) 
[image: image185.wmf]23
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 và -2x2y3                  
  c) 2xyz và -5x2y3           d) 5x2y    và  4xy3z2
Bài 3: Cho hai đơn thức: 2xy2z và -5xy2z. Hãy tính tổng hai đơn thức đã cho. Tìm phần hệ số, phần biến của đơn thức tổng thu được.

Bài 4: Thu gọn đơn thức, tìm bậc, hệ số.
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Bài 5:  Nhân các đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức nhận được.  
           a)  
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Bài tập SGK: 10;11;12;13;14 – trang 32
                          Tiết 54: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
I. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ.
 - Học sinh nắm được khái niệm 2 đơn thức đồng dạng, nhận biết được các đơn thức đồng dạng.

- Biết cộng trừ các đơn thức đồng dạn

- Rèn kĩ năng cộng trừ đơn thức.

1.Đơn thức đồng dạng :

- Hai đơn thức đồng dạng là 2 đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.
VD:  3x6y2   và  - x6y2   

         
[image: image193.wmf]3
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2. Cộng trừ các đơn thức đồng dạng :

- Để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
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Bài tập 16   (tr34-SGK)

Tính tổng 25xy2; 55xy2 và 75xy2.

(25 xy2) + (55 xy2) + (75 xy2) =( 25+55+75)xy2 = 155 xy2
II. BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM
Bài 1 : Cho 4 đơn thức đồng dạng với đơn thức -4x5y3 rồi tính tổng  5 các đơn thức trên.
Bài 2: Cho hai đơn thức: 2xy2z và -5xy2z. Hãy tính tổng hai đơn thức đã cho. Tìm phần hệ số, phần biến của đơn thức tổng thu được.

Bài 3: Cho các đơn thức: 2x2y3 ; 5y2x3 ; - 
[image: image195.wmf]1
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a) Hãy xác định các đơn thức đồng dạng.  
b)Tính  tổng các đơn thức đòng dạng  trên.  

c) Tìm giá trị của biểu thức là tổng của 4 đơn thức đã cho tại x = -3; y = 2 

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức A = 
[image: image197.wmf]2
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Bài 5: Tìm các nhóm đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau:
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Bài 6: Cộng và trừ các đơn thức đồng dạng

   a) 3x2y3 + x2y3 – 5x2y3 ;                 b) 5x2y - 
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Bài tập SGK : 15;16;17;18 trang 34;35.
HÌNH HỌC:
                         Tiết 45 : ÔN TẬP CHƯƠNG II ( tiếp)
             Một số dạng đề kiểm tra 1 tiết học sinh tự làm

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT

Đề 1

I. Trắc nghiệm: 

Bài 1:Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
1/ Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau ?

A. 5cm, 5cm, 7cm




B. 6cm, 8cm, 9cm

C. 2dm, 3dm, 4dm




D. 9m, 15m, 12m

2/ Cho (ABC vuông tại A, có cạnh AB = 3cm và AC = 4cm. Độ dài cạnh BC là:


A. 1cm

B. 5cm

C. 7cm

D. 25cm

3/ (MNP cân tại M có 
[image: image210.wmf]M
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= 600 thì:


A. MN = NP = MP




B. 
[image: image211.wmf]P
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C. Cả A và B đều đúng



D. Cả A và B đều sai

Bài 2:  Điền dấu “X” vào ô thích hợp 
	Câu
	Đúng
	Sai

	1. Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong kề với nó.

2. Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù.

3. Tam giác vuông có một góc bằng 450 là tam giác vuông cân.
	……………

……………

……………

……………

……………
	……………

……………

……………

……………

……………
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Bài 3:  Quan sát (H.2) và cho biết
đẳng thức nào viết đúng theo quy ước: 


A.  
[image: image212.wmf]D

PQR =  
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MEF    ;     C.  
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B.  
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PQR = 
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MFE    ;     D.    
[image: image218.wmf]D

PQR = 
[image: image219.wmf]D
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[image: image606.png]


Bài 4:  Quan sát (H.3) và chọn giá trị đúng của y:

A.  y = 9                                B.  y = 25


C.  y = 225                             D.  y = 15

II. Tự luận: 
Bài 1.  Cho tam giác ABC có CA = CB = 10cm, AB = 12cm. Kẻ CI ( AB (I(AB).

Kẻ IH (AC (H( AC), IK (BC (K( BC).
a) Chứng minh rằng IA = IB

b) Chứng minh rằng IH = IK

c) Tính độ dài IC

d) HK // AB

Bài 2 : Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của  CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
 
a) Chứng minh : ( ABM = ( ACN


b) Kẻ BH ( AM ; CK ( AN ( H
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 AM; K 
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 AN ) . Chứng minh : AH = AK


c) Gọi O là giao điểm của HB và KC . Tam giác OBC là tam giác gì ? Vì sao?
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 ĐỀ 2           
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM:  (1đ)
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Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Quan sát (H.1) và chọn giá trị đúng  của x

A. 1000     ;   B.  600    ;   C.  800   ;    D.   400
Câu 2:    Nếu tam giác ABC có AB = 13 cm, AC = 12 cm , BC = 5 cm

 thì tam giác ABC:

A.  Là tam giác vuông tại A                          C. Là tam giác vuông tại C

B.   Là tam giác vuông tại B                         D.  Không phải là tam giác vuông

Câu 3: Tam giác ABC cân tại A, có Â = 1200. Góc ở đáy của tam giác đó bằng:
A. 400                            B. 600                               C. 300
Câu 4: Nối ô ở cột trái với một ô ở cột phải để có khẳng định đúng:

	Nếu một tam giác có hai góc bằng 450 thì đó là
	
	1. Tam giác đều

	
	
	2. Tam giác vuông cân

	 
	
	3. Tam giác vuông

	
	
	


PHẦN II. TỰ LUẬN:  (9đ)
Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, có 
[image: image222.wmf]µ
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và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.


1/ Chứng minh: 
[image: image223.wmf]D

ABD = 
[image: image224.wmf]D

EBD.



2/ Chứng minh: 
[image: image225.wmf]D

ABE là tam giác đều.



3/ Tính độ dài cạnh BC.


Bài 2: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Kẻ BH, CK vuông góc với AM. 

a) CMR: BH // CK; BH = CK.

b) CMR: BK // CH; BK = CH.

c) Gọi E là trung điểm của BK, F là trung điểm của CH. CMR: E, M, F thẳng hàng.

d) CMR: tam giác AEF cân.
TUẦN 27: MÔN ĐẠI SỐ ( TIẾT 55 + 56)

                                TIẾT 55: LUYỆN TẬP

I. Kiến thức cần nhớ.

+ Học sinh được củng cố kiến thức về biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng.

+ Học sinh được rèn kĩ năng tính giá trị của một biểu thức đại số, tìm tích các đơn thức, tính tổng hiệu các đơn thức đồng dạng, tìm bậc của đơn thức.

1)Đơn thức thu gọn :Là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương.

Ví dụ: Các đơn thức x; y; - 4xy; 10x2y5 là các đơn thức thu gọn có hệ số lần lượt là 1; 2; - 4; 10 và có phần biến lần lượt là x; y; xy; x2y5
2) Bậc của đơn thức.
Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

3) Cách thu gọn đơn thức:

( Ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau

( Mỗi đơn thức đều có thể viết thành một đơn thức thu gọn. 

4) Đơn thức đồng dạng :

- Hai đơn thức đồng dạng là 2 đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.

5)  Cộng trừ các đơn thức đồng dạng :

- Để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

II.Vận dụng.

1. Chữa bài tập:

Bài tập 19 tr 36 SGK :

Cách 1 : Thay x = 0,5 ; y = (1 vào biểu thức:16x2y5( 2x3y2 ta có:

16(0,5)2.((1)5( 2(0,5)3.((1)2
= 16 . 0,25.((1)(2.0,125.1

= ( 4 ( 0,25 = ( 4,25

Vậy với x = 0,5 ; y = (1 thì giá trị của biểu thức:16x2y5( 2x3y2là ( 4,25

Cách 2 : Thay x = 0,5=
[image: image226.wmf]2
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 16.(
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2. Luyện tập
Dạng 1: Thu gọn đơn thức

Bài 22 tr 36 SGK :

a) 
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Đơn thức có bậc 8

b) (
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Đơn thức có bậc 8

Dạng 2: Cộng, trừ đơn thức đồng dạng.

Bài tập 23 tr 36 SGK: Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) 3x2y + = 5x2yb) (2x2 = (7x2
= 5x2y(3x2y                                = (7x2 + 2x2
= (5 (3).x2y                                 = (( 7 +2).x2
=  2x2y  = ( 5x2
Vậy 3x2y + 2x2y = 5x2y                                           Vậy (5x2(2x2 = (7x2
c) 3x5 + (4x5 + 2x5 = x5
Câu c có nhiều đáp số

Bài tập 23 tr 22 SBT: Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a)  + 5xy = (3xyb)  + (x2z = 5x2z

= ( 3xy( 5xy                                 +   = 5x2z + x2z

= ((3 ( 5).x2y                                +  = (5 +1).x2z

=  ( 8x2y                                            +   = 6x2z

Vậy(8x2y+5xy = (3xy                              Vậy  4x2z  +   2x2z  (x2z = 5x2zCâu b có nhiều đáp số

a) Bài 21 tr 36 SGK
a)
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b) Bổ sung: 3xy + 6yz – 8yz – 12xy = (3xy – 12xy) + (6yz – 8yz)

                                                           = (3 – 12)xy + (6 – 8)yz

                                                           = – 9xy – 2yz

III.Hướng dẫn về nhà: Ôn bài  - BTVN: 20; 21; 22 (SBT – T22)
Bài tập bổ sung:

Bài 1: Tínhgiá trị của các biểu thức
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Bài 2: 

a. Với giá trị nào của biến thì giá trị của biểu thức [image: image252.wmf]5

1

2

+

x

 bằng 5; - 3; [image: image253.wmf]2
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b. Với giá trị nào của biến thì giá trị của biểu thức sau bằng 0.
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ĐẠI SỐ - Tiết 56:ĐA THỨC
I. Kiến thức cần nhớ.

1.Đa thức :

*) Ví dụ : Các biểu thức:

a) x2 + y2 + 
[image: image255.wmf]xy
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b) 3x2( y2 + 
[image: image256.wmf]3
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c) x2y ( 3xy + 3x2y ( 3+xy (
[image: image257.wmf]2
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Là các đa thức.

 Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Thường ký hiệu đa thức bằng các chữ cái in hoa : A, B, C, M...

Chú ý : Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.

2. Thu gọn đơn thức :

Ví dụ : N = x2y ( 3xy + 3x2y ( 3 + xy (
[image: image258.wmf]2
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                  = (x2y + 3x2y) ((3xy( xy)(
[image: image259.wmf]2
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  = 4x2y ( 2xy (
[image: image260.wmf]2
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Trong đa thức 4x2y ( 2xy (
[image: image261.wmf]2
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x + 2 không còn hai hạng tử nào đồng dạng.

 Ta gọi đa thức đó là dạng thu gọn của đa thức N.

3. Bậc của đa thức :

Cho đa thức : M = x2y5( xy4 + y6 + 1

Hạng tử : x2y5 có bậc 7


(xy có bậc 5


       y6 có bậc 6


       1 có bậc 0

Bậc cao nhất trong các bậc đó là 7

 Ta nói 7 là bậc của đa thức M. 

Bậc của đa thức là bậc của các hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó

Chú ý : SGK – T 38

+ Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc.

+ Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết phải thu gọn đa thức đa thức đó.

4. Luyện tập:

i. ?3
ii. Q = (3x5(
[image: image262.wmf]2

1

x3y (
[image: image263.wmf]4

3

xy2 + 3x5 + 2. 

Q = (
[image: image264.wmf]2

1

x3y (
[image: image265.wmf]4

3

xy2 + 2. Vậy đa thức có bậc 4.
Bài tập 24:( tr 38 – SGK)

a) Số tiền mua 5kg táo và 8kg nho là : (5x + 8y)

 5x + 8y là một đa thức.

b) Số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là : (10.12)x +(15.10)y = 120x + 150y

120z+150ylàmột đa thức.

b) Bài 25 (tr 38 – SGK)
a) 3x2(
[image: image266.wmf]2

1

x +1 +2x (x2
= 2x2(
[image: image267.wmf]2

3

x + 1. Vậy đa thức có bậc 2

b) 3x2+7x3(3x3+ 6x3( 3x2= 10x3.  Vậy đa thức có bậc 3.

III.Hướng dẫn học ở  nhà :

( Nắm vững đa thức là gì ? Biết viết một đa thức dưới dạng thu gọn. Biết tìm bậc của đa thức.

( Bài tập về nhà 26 ; 27 tr 38  SGK. Bài tập :   24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 tr 13 SBT

( Ôn lại các tính chất của phép cộng các số hữu tỉ.

HÌNH HỌC : TUẦN 24 ( Tiết 47 + 48)

Chương III:     QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC.

CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Tiết 47: §1. QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC
I. Kiến thức cần nhớ.

1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn.

?1 Vẽ (ABC, ( AC > AB)

Dự đoán: 


[image: image268.wmf]µ

µ

BC

>


?2
Khi cạnh AB chồng lên cạnh AC thì điểm B (điểm B'. Khi đó:


[image: image269.wmf]·

AB'M

>
[image: image270.wmf]µ
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* Định lý 1: (SGK – 54)Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

(ABC có AC > AB(
[image: image271.wmf]µ

µ

BC

>


	GT
	(ABC; AC > AB

	KL
	
[image: image272.wmf]µ

µ

BC

>




Chứng minh: 

Trên tia AC
Lấy điểm B’ sao cho AB' = AB(B' (AC)
Vẽ AM là phân giác của góc A, ta có: 
[image: image273.wmf]µ

µ

12

AA

=

.

Xét (BAM và(B'AM có:

AB' = AB, 
[image: image274.wmf]µ

µ
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AA

=

, AM chung ((BAM = (B'AM ( c - g - c)

(
[image: image275.wmf]·
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Xét (MB'C ta có 
[image: image276.wmf]·
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AB'MCM
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(Tính chất góc ngoài)

(
[image: image277.wmf]·
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[image: image278.wmf]µ
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2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn.

?3 Dự đoán: AC > AB

Người ta đã chứng minh được định lí sau:

* Định lí 2:(SGK – 55)Trong một tam giác, cạnh đối diện góc với lớn hơn là cạnh lớn hơn.

(ABC có 
[image: image279.wmf]µ

µ
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>

(AC > AB

* Nhận xét:

1)Trong(ABC: AC > AB (
[image: image280.wmf]µ

µ
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>

.

2)Tam giác tù (vuông) có góc tù, vuônglà góc lớn nhất nên cạnh đối diện với góc tù, vuông là cạnh lớn nhất.

II. Vận dụng

Bài 1 (SGK – 55):So sánh các góc của(ABC.
(ABC: AB = 2cm; BC = 4cm; AC = 5cm.

Vì AC > BC > AB( 5 > 4 >2) nên 
[image: image281.wmf]µ
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(Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)

Bài 2 (SGK – 55):So sánh các cạnh của(ABC.
(ABC:
[image: image282.wmf]µ
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Ta có: 
[image: image283.wmf]µ
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 (Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)
III.Hướng dẫn về nhà.
- Học thuộc lý thuyết (ĐLí1, ĐLí​2, Nhận xét).

- Làm BTVN: 4; 5; 6 ;7 SGK – T56).

HÌNH HỌC     -    Tiết 48: LUYỆN TẬP

I. Kiến thức cần nhớ:

Củng cố kiến thức về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, học sinh sử dụng thành thạo định lý để giải bài tập.

* Định lí 1:Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

(ABC có AC > AB(
[image: image284.wmf]µ
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* Định lí 2:Trong một tam giác, cạnh đối diện góc với lớn hơn là cạnh lớn hơn.

(ABC có 
[image: image285.wmf]µ

µ

BC

>

(AC > AB.

II. Vận dụng.

1. Chữa bài tập:

Bài 3 (SGK – 56):Cho△ABC có:


[image: image286.wmf]µ

µ
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a) Cạnh nào lớn nhất?

b)△ABC là tam giác gì?

Giải

Xét △ABC có góc A + góc B + góc C = 180(( Định lý)


[image: image287.wmf]µ
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Ta có góc A > góc B =  góc C( BC là cạnh lớn nhất.(Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)
Vì góc B = góc C = 40(nên △ABC cân đỉnh A.

2. Luyện tập:

Bài 4 (SGK – 56):

Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhỏ nhất.

Góc nhỏ nhất của tam giác là góc nhọn (tam giác nào cũng có ít nhất một góc nhọn)

Bài 5 (SGK – 56):

Xét △BCDcó :


[image: image288.wmf]·
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Xét△ABD có :


[image: image289.wmf]·
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Do đó AD > BD > CD.

Vậy bạn Hạnh đi xa nhất, bạn Trang đi gần nhất.

Bài 6 (SGK – 56)

Ta có: AC > DC = BC. Do đó:


[image: image290.wmf]µ
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Đáp án câu c Đúng.

Bài 7(SGK – 56)

Xét(ABC (AC > AB) ; B'( AC, AB' = AB

Vì B' nằm giữa A và C nên 
[image: image291.wmf]·

·
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 .Vì AB' = AB nên:
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Vì 
[image: image293.wmf]·

AB'B

 là góc ngoài của △BB'C nên 
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 (góc ngoài của tam giác lớn hơn góc trong không kề với nó) hay 
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III. Hướng dẫn về nhà.
- Xem lại các bài tập đã chữa.  -  BTVN: SBT: 1; 2; 3; 4; 6 (T 36 + 37)

TUẦN 28 ( đại số tiết 57 + 58)

ĐẠI SỐ     -   Tiết 57: CỘNG TRỪ ĐA THỨC 
I. Kiến thức cần nhớ:

1. Cộng hai đa thức :

 *) Ví dụ : Tính tổng hai đa thức M và N như sau:

M = 5x2y + 5x ( 3

N = xyz ( 4x2y + 5x (
[image: image297.wmf]2

1


Tính M + N ta làm như sau :

M+ N = (5x2y + 5x ( 3) + (xyz ( 4x2y + 5x (
[image: image298.wmf]2

1

)

= 5x2y + 5x ( 3 + xyz (4x2y + 5x (
[image: image299.wmf]2

1


= (5x2y( 4x2y) + (5x + 5x)+ xyz + ((3(
[image: image300.wmf]2

1

)

= x2y+10x +xyz ( 3
[image: image301.wmf]2

1


Ta nói : x2y+10x +xyz ( 3
[image: image302.wmf]2

1

là tổng của hai đa thức M; N.

2.  Trừ hai đa thức :

*) Ví dụ : Tính hiệu hai đa thức P và Q như sau:

P = 5x2y ( 4xy2 + 5x ( 3

Q= xyz ( 4x2y+xy2 + 5x (
[image: image303.wmf]2

1

.

Tính : P ( Q ta làm như sau :

P ( Q = (5x2y(4xy2+5x(3)( (xyz(4x2y+xy2+5x (
[image: image304.wmf]2

1

)

= 5x2y ( 4xy2 + 5x ( 3 ( xyz +4x2y ( xy2(5x + 
[image: image305.wmf]2

1


= 9x2y ( 5xy2( xyz (2
[image: image306.wmf]2

1


Ta nói đa thức : 

 9x2y ( 5xy2( xyz (2
[image: image307.wmf]2

1

 là hiệu của đa thức P và Q.

II. Vận dụng.
c) Bài tập 29:(tr 40 – SGK)
a) (x + y) + (x ( y) = x + y + x ( y  = 2x

b) (x + y) ( (x ( y) = x + y ( x + y = 2y

d) Bài tập 31 : ( tr 40  - SGK)
Cho hai đa thức :

M = 3xyz ( 3x2 + 5xy ( 1
N = 5x2 + xyz ( 5xy + 3 ( y

Tính:  a) M + N ;b) M – N ;            c) N ( M.

                Giải

a) M + N = (3xyz ( 3x2 + 5xy ( 1) + (5x2 + xyz ( 5xy + 3 ( y)

 = 3xyz(3x2+5xy ( 1 + 5x2+xyz (5xy + 3 ( y

= 4xyz + 2x2( y + 2.

b) M ( N = (3xyz (3x2 + 5xy ( 1) ( (5x2 + xyz (5xy + 3 ( y)
  =3xyz(3x2+5xy ( 1(5x2(xyz +5xy ( 3 + y

= (3xyz( xyz)+(5xy+5xy)+((5x2(3x2) + y + (( 3( 1)


= 2xyz + 10xy ( 8x2+y ( 4.

c) N – M = (5x2 + xyz(5xy + 3 ( y)( (3xyz (3x2 + 5xy ( 1).

           = 5x2 + xyz (5xy + 3 ( y( 3xyz +3x2 ( 5xy + 1.

III.            = 8x2(2 xyz (10xy  ( y + 4

IV. Hướng dẫn học ở  nhà :
e) Học thuộc qui tắc cộng hai đa thức.

Chú ý :  Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ “(” phải đổi dấu tất cả các hạng tử có trong dấu ngoặc:

( BTVN : 32b ; 33 tr 40 - SGK ; Bài tập 29, 30 tr 32 -  SBT.

ĐẠI SỐ  -   TIẾT 58: LUYỆN TẬP

I. Kiến thức cần nhớ.

Khi cộng hoặc trừ hai đa thức, ta thường làm như sau:

+ Viết hai đa thức trong dấu ngoặc.

+ Thực hiện bỏ dấu ngoặc ( theo quy tắc dấu ngoặc)

+ Nhóm các hạng tử đồng dạng.

+ Cộng, trừ các đơn thứcđồng dạng.

II.Vận dụng.

1. Chữa bài tập:

Bài  32: ( trang 40 – SGK). Tìm đa thức P và Q biết:

a) P + (x2 – 2y2) = x2– y2 + 3y2 – 1

P = (x2– y2 + 3y2 – 1) – (x2 – 2y2)

P = x2– y2 + 3y2 – 1 – x2 + 2y2
P = 4y2 – 1

b) Q – (5x2 – xyz)= xy + 2x2 – 3xyz + 5

Q = xy + 2x2 – 3xyz + (5x2 – xyz)

Q = xy + 7x2 – 4xyz

f) 2. Luyện tập:
 Dạng 1: Cộng, trừ đa thức

g) Bài tập 35: (tr 40  -  SGK).

a) M + N = (x2(2xy+y2)+(y2+ 2xy + x2 + 1)

= x2( 2xy + y2 + y2 + 2xy + x2 + 1 =  2x2 + 2y2 + 1

b) M ( N = (x2( 2xy + y2)((y2+2xy+x2+1)

= x2( 2xy + y2 ( y2 ( 2xy ( x2( 1 

= ( 4xy (1

Bổ sung: c) N ( M=(y2+2xy+x2 + 1) ( (x2( 2xy + y2)

= y2 + 2xy + x2 + 1 ( x2 + 2xy ( y2
= 4xy + 1

Dạng 2: Tính giá trị biểu thức.

h) Bài tập 36 :(tr 41 -  SGK).
a) x2 + 2xy ( 3x3 + 2y3 + 3x3( y3 = x2 + 2xy + y3
Thay x = 5 ; y = 4 vào biểu thức x2 + 2xy + y3 ta có :

 52 + 2.5.4 + 43 = 25 + 40 + 64 = 129

b) xy(x2y2+x4y4(x6y6+ x8y8
=xy((xy)2+(xy)4((xy)6+ (xy)8. 

Mà xy = ((1).((1) = 1 

Vậy giá trị của biểu thức là :

 1 ( 12 + 14( 16 + 18
= 1 ( 1 + 1 ( 1 + 1 = 1
Dạng 3: Tìm đa thức khi biết tổng hoặc hiệu của hai đa thức.

i) Bài tập  38 tr 41 SGK

a) C = A + B 

C = (x2( 2y + xy + 1) + (x2+ y ( x2y2( 1)

 C = 2x2( x2y2 + xy ( y

b) C + A = B ( C = B ( A

C = (x2 + y ( x2y2( 1) ( (x2( 2y + xy + 1)  

C = x2 + y ( x2y2( 1 ( x2 + 2y ( xy ( 1   

    C = 3y ( x2y2( xy ( 2.

j) III. Hướng dẫn học ở  nhà :
( Xem lại các bài đã giải

( Nắm vững cách làm cộng, trừ đa thức 

( Bài tập về nhà : 31 ; 32; 33 tr 24 SBT

(Đọc trước bài “Đa thức 1 biến”

HÌNH HỌC: TUẦN 25 ( TIẾT 49 + 50)

Tiết 49: §2. QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ

ĐƯỜNG XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU
I. Kiến thức cần nhớ.

1. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên.

- Đoạn AH là đường vuông góc kẻ từ A đến d

H là chân đường vuông góc hay hình chiếu của A trên d.

- AB là một đường xiên  kẻ từ A đến d.

- BH là hình chiếu của AB trên d.

?1A(a                              

AH (a (H(a)

Kẻ AH ( a

B(a; B ≠ H

AB là đường xiên kẻ từ điếm A đến đường thẳng a.
HB là đường chiếu của AB trên đường thẳng a.

. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.

?2
- Chỉ có 1 đường vuông góc 

- Có vô số đường xiên.

* Định lí 1: (SGK – 58)
	GT
	A 
[image: image308.wmf]Ï

 d, AH 
[image: image309.wmf]^

 d

AB là đường xiên 

	KL
	AH < AB


Chứng minh:
(SGK – 58)

?3
Trong tam giác vuông AHB (
[image: image310.wmf]µ

0

90

H

=

) Có:

 ABeq \l(\o\ac(2,)) = AHeq \l(\o\ac(2,)) + HBeq \l(\o\ac(2,)) ( định lí pytago)


[image: image311.wmf]Þ

 ABeq \l(\o\ac(2,))> AHeq \l(\o\ac(2,))

[image: image312.wmf]Þ

 AB > AH.

3. Các đường xiên và hình chiếu của chúng.

?4Xét [image: image313.wmf]D

ABC vuông tại H ta có:


[image: image314.wmf]222

ACAHHC
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 (định lí Py-ta-go)

Xét [image: image315.wmf]D

AHB vuông tại H ta có:


[image: image316.wmf]222

ABAHHB

=+

 (định lí Py-ta-go)

a) Có HB > HC (GT)
[image: image317.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image318.wmf]2222
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image319.wmf]Þ

  AB > AC

b) Có AB > AC (GT) 
[image: image320.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image321.wmf]2222
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image322.wmf]Þ

 HB > HC

c) HB = HC 
[image: image323.wmf]Þ
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* Định lí 2: (SGK – 59)

II. Vận dụng: Quan sát hình vẽ sau:

1) Điền vào chỗ trống:


[image: image328.wmf] 
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a. Đường vuông góc kẻ từ S tới m là ...

b. Đường xiên kẻ từ S tới m là ...

c. Hình chiếu của S trên m là ...

d. Hình chiếu của PA trên m là ...

Hình chiếu của SB trên m là ...

Hình chiếu của SC trên m là ..

2) Các câu sau Đúng hay Sai?

a. SI < SB

b. SA = SB ( IA = IB

c. IA = IB ( SA = SB

d. IC > IA ( SC >SA

III.Hướng dẫn về nhà.
- Học thuộc các định lí quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu, chứng minh được các định lí đó.

- Làm bài tập 8 
[image: image329.wmf]®

 11 (SGK - Tr. 59, 60).

HÌNH HỌC  -    Tiết 50: LUYÊN TẬP

I. Kiến thức cần nhớ.

1) Định lí 1:Trong các đường vuông góc và đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc ngắn hơn mọi đường xiên.

AH ( a ( AH < AC, AH < AD.

2) Định lí 2: Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đườngthẳng đó:

a) Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn.

     AH ( a, HD > HC (AD > AC.

b) Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn.

     AH ( a, AD > AC (HD > HC.

c) Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau.

     Nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau.

          AB = AC ( HB = HC.

II.Vận dụng.

1. Chữa bài tập:

Bài tập 8: (T59 – SGK). 

Cho hình vẽ:  

 A


      B                H                    C

Ta có AB < AC ((gt)( HB < HC ( đường xiên ngắn hơn thì hình chiếu ngắn hơn)

Vậy kết luận C) là đúng

II. Luyện tập:
Bài 11 (SGK - T60):

[image: image330.png]



- Xét tam giác vuông ABC có 
[image: image331.wmf]µ
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image333.wmf]·

ACB

 nhọn.

Vì C nằm giữa B và D 
[image: image334.wmf]Þ


[image: image335.wmf]·

ACB

 và 
[image: image336.wmf]·

ACD

 là 2 góc kề bù, mà 
[image: image337.wmf]·

ACB

 nhọn
[image: image338.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image339.wmf]·

ACD

 tù.

- Xét [image: image340.wmf]D

ACD có 
[image: image341.wmf]·

ACD

 tù 
[image: image342.wmf]Þ


[image: image343.wmf]·

ADC

 nhọn 
[image: image344.wmf]Þ


[image: image345.wmf]·

ACD

>
[image: image346.wmf]·

ADC



[image: image347.wmf]Þ

  AD > AC (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác).

Bài 13 (SGK - T60):

[image: image348.png]



	GT
	[image: image349.wmf]D

ABC, 
[image: image350.wmf]µ

0

90

A

=

, D nằm giữa A và B, E nằm giữa A và C

	KL
	a) BE < BC

b) DE < BC 


a) Vì E nằm giữa A và C 
[image: image351.wmf]Þ

AE < AC


[image: image352.wmf]Þ

 BE < BC (1) (Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu).

b) Vì D nằm giữa A và B 
[image: image353.wmf]Þ

 AD < AB


[image: image354.wmf]Þ

 ED < EB (2) (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

Từ (1), (2) 
[image: image355.wmf]Þ

 DE < BC

Bài 12 (SGK - T60):

[image: image356.png]



+  Cho a // b, đoạn AB vuông góc với hai đường thẳng a và b, độ dài đoạn AB là khoảng cách hai đường thẳng song song đó.

+ Muốn đo chiều rộng của tấm gỗ, ta phải đặt thước vuông góc với hai cạnh song song của tấm gỗ, vì chiều rộng của tấm gỗ là đoạn vuông góc giữa hai cạnh này. Cách đặt thước như trong hình 15(SGK) là sai: Ở hình này đã đo đoạn xiên chứ không đo đoạn vuông góc.

III. Hướng dẫn về nhà.
- Ôn lại các định lí trong bài1, bài 2.

- Làm bài tập 14(SGK-Trang 60); bài tập 15, 17 (SBT-Trang 25, 26).

Bài tập bổ sung: Vẽ [image: image357.wmf]D

ABC có AB = 4cm; AC = 5cm; AC = 5cm.

a) So sánh các góc của [image: image358.wmf]D

ABC.

b) Kẻ AH 
[image: image359.wmf]^

 BC (H thuộc BC), so sánh AB và BH; AC và HC

- Ôn tập qui tắc chuyển vế trong bất đẳng thức.

ĐẠI SỐ -- TUẦN 29: ( TIẾT 59 +60)

CHỦ ĐỀ ĐA THỨC 

Tiết 59:ĐA THỨC MỘT BIẾN

I. Kiến thức cần nhớ.
- Học sinh biết kí hiệu đa thức một biến và biết sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm hoặc tăng của biến.

- Biết tìm bậc, các hệ số, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến.

- Biết kí hiệu giá trị của đa thức tại 1 giá trị cụ thể của biến.

1) Đa thức một biến.
Đa thức một biến là tổng của những đơn thức có cùng một biến

Ví dụ : 

A = 7y2( 3y + 
[image: image360.wmf]2

1

là đa thức một biến y.

B=2x5( 3x + 7x3 + 4x5+
[image: image361.wmf]2

1

 là đa thức một biến x.

( Mỗi số được coi là một đa thức một biến. Ký hiệu : A (y) ; B(x) ...

Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không, đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó.

2. Sắp xếp một đa thức.

Ta thường sắp xếp các hạng tử của chúng theo lũy thừa tăng hay giảm của biến

Ví dụ : Cho đa thức :

P(x) = 6x+3( 6x2 + x3+2x4
( Sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa giảm dần của biến, ta được :

P(x) = 2x4+x3(6x2+ 6x+3

( Sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa tăng dần của biến, ta được :

P(x)=3+6x+ 6x2( x3 + 2x4
Chú ý : 

Để sắp xếp các hạng tử của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó

 Nhận xét :

Mọi đa thức bậc hai của biến x, đều có dạng : ax2 + bx  + c

Trong đó a, b, c là các số cho trước và a ( 0

Chú ý : SGK – T 42

3. Hệ số.
Xét đa thức :P(x) = 6x5 + 7x3( 3x + 
[image: image362.wmf]2

1

. Đó là đa thức đã thu gọn.

6x5 là hạng tử có bậc cao nhất nên 6  hệ số cao nhất, 
[image: image363.wmf]2

1

là hệ số của lũy thừa bậc 0 còn gọi là hệ số tự do

Chú ý : (SGK – T 43)

II.Vận dụng

Bài tập 39(sgk – T 43)

a) [image: image364]
b) Các hệ số khác 0 của P(x) là:  6,  – 4; 9; – 2; 2.

Bài tập 40(sgk – T 43)

a) 
[image: image365.wmf]1
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b) – 5 là hệ số cao nhất;  –1 là hệ số tự do.

Các hệ số khác 0 của Q(x) là: luỹ thừa bậc 4, bậc 3, bậc 2, bậc 1 lần lượt là ,  2; 4;  4;– 4.

Bài tập 42(sgk - T43): 

[image: image366]
III. Hướng dẫn học ở nhà:

(Nắm vững cách sắp xếp, ký hiệu đa thức. Biết tìm bậc và hệ số của đa thức

( BTVN : 40 . 41 , 42 tr 43 SGK

ĐẠI SỐ -- CHỦ ĐỀ ĐA THỨC
TIẾT 60:CỘNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN

I. Kiến thức cần nhớ.
+ Học sinh biết cộng, trừ đa thức một biến theo 2 cách: hàng ngang, cột dọc.

+ Rèn luyện kĩ năng cộng trừ đa thức, bỏ ngoặc, thu gọn đa thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức theo cùng một thứ tự.

*) Cách 1: Cộng , trừ đa thức theo hàng ngang.

*) Cách 2: Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức theo lũy thừa giảm ( hoặc tăng dần) của biến, rồi  đặt phép tính theo cột dọc tương tự như cộng, trừ các số

Chú ý: Đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột.

1. Cộng hai đa thức một biến:

Ví dụ : Cho hai đa thức :

P(x) = 2x5+5x4(x3+x2(x(1

Q(x) = ( x4+x3+5x+2

Cách 1 : 

P(x)  + Q(x) = 2x5 + 5x4( x3+x2(x(1 ( x4+ x3+ 5x + 2 

= 2x5+(5x4( x4) + (( x3 + x3) + x2 + ((x + 5x) + ((1 + 2)

= 2x5 + 4x4  + x2 + 4x ( 1

Cách 2 : 

  P(x) =  2x5+5x4(x3+x2(x(1 

  Q(x) =       (x4 + x3 + 5x+2

 = 2x5+ 4x4+ x2 + 4x(1

k) 2. Trừ hai đa thức một biến :
l) Ví dụ : Tính P(x) ( Q(x)

Cách 1 : HS tự giải

Cách 2 : 

 P(x) =2x5+5x4(x3+x2(x(1

Q(x)=        (x4 + x3+5x+2
=2x5+6x4(2x3+x2( 6x( 3

Chú ý : (SGK   - T45)
Cách 3 : 

 P(x) =2x5+5x4(x3+x2(x(1

(Q(x)=     + x4   (x3( 5x(2

=2x5+6x4(2x3+x2( 6x(3

II.Vận dụng.   Bài 1?1 SGK  T 45
Cách 2 : M(x) + N(x)
  M(x) =   x4+5x3(x2+x(0,5

  N(x) = 3x4(5x2( x ( 2,5


= 4x4 +5x3(6x2( 3


Cách 2 : M(x) ( N(x)

  M(x) =   x4+5x3(x2+x(0,5

  N(x) = 3x4(5x2( x ( 2,5

= (2x4 +5x3+4x2 + 2x +2

Bài tập 44  SGK – T 45 (theo cách 2)
Đáp án : Kết quả : P(x) + Q(x) = 9x4( 7x3 + 2x2( 5x(1

P(x) ( Q(x)  = 7x4(3x3 + 5x +
[image: image367.wmf]3

1


HS làm bài tập 48 tr 46 SGK. 
Đáp án : Kết quả đúng : 2x3( 3x2( 6x + 2

Hỏi thêm : ( Kết quả là đa thức bậc mấy ? Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do 
của đa thức đó ?
( Kết quả là đa thức bậc 3. Có hệ số cao nhất là 2, hệ số tự do là 2)
R(x) = x4( 3x2 + 
[image: image368.wmf]2

1

( x ( x3 =  x4( x3( 3x2( x + 
[image: image369.wmf]2

1


Bài tập 45 (SGK – T 45)

a) P(x) + Q(x) = x5 – 2x2 + 1

(x4( 3x2( x + 
[image: image370.wmf]2

1

) + Q(x) = x5 – 2x2 + 1

                                Q(x) =( x5 – 2x2 + 1) – (x4( 3x2( x + 
[image: image371.wmf]2

1

)

                                Q(x) = x5 – 2x2 + 1–x4+ 3x2 + x (
[image: image372.wmf]2

1


                                Q(x) =x5 –x4 + x2+ 
[image: image373.wmf]2

1


    b)Làm tương tự: R(x) = P(x) – x3

( R(x) = x4–x3–3x2 ( x +
[image: image374.wmf]2

1


III. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học theo SGK, chú ý phải viết các hạng tử đồng dạng cùng một cột khi cộng đa thức một biến theo cột dọc.

- Làm bài tập 46, 47, 48, 49, 50 (tr45, 46-SGK)

HÌNH HỌC  -  TUẦN 29(TIẾT 51 +52)

Tiết 51: §3. QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

I.Kiến thức cần nhớ.
+ Hiểu định lí và hệ quả nói về quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác và bất đẳng thức tam giác.
+ Biết cách chứng minh định lý về bất đẳng thức tam giác.

+  Biết và vận dụng được điều kiện cần để nhận biết ba đoạn thẳng cho trước có là ba cạnh của một giác hay không.

1. Bất đẳng thức tam giác.

Định lí: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.
?2
	GT
	[image: image375.wmf]D

ABC

	KL
	AB + AC > BC; 

AB + BC > AC;

AC + BC > AB


Chứng minh:

Từ A kẻ AH ( BC

Trường hợp 1: H(BC
[image: image376.wmf]Þ

BC = BH + HC
Xét (AHB vuông tại H: Có AB (BH (cạnh huyền(cạnh góc vuông)

Xét (AHC vuông tại H: Có AC (CH (cạnh huyền(cạnh góc vuông)


[image: image377.wmf]Þ

AB + AC ( BH + HC = BC

Trường hợp 2: H(BC chứng minh tương tự.

2. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác.

AB + BC > AC


[image: image378.wmf]Þ

BC > AC – AB

    AB > AC – BC

* Hệ quả:  Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.
AC – AB < BC < AC + AB

?3

Không có tam giác với 3 canh 1cm; 2cm; 4cm vì 1cm + 2cm  < 4cm

* Lưu ý:  Khi xét độ dài ba đoạn có thỏa mãn bất đẳng thức tam giác hay không ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với với tổng hai độ dài còn lại, hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu hai độ dài còn lại.

II. Vận dụng:Bài tập 15(SGK - Tr.63)  
a) 2cm + 3cm  < 6cm 
[image: image379.wmf]®

 không thể là ba cạnh của một tam giác.

b) 2cm + 4cm  = 6cm 
[image: image380.wmf]®

 không thể là ba cạnh của một tam giác.

c) 3cm + 4cm > 6 cm là ba cạnh của tam giác.

Bài tập 19 (SGK - Tr.63)  

Cạnh thứ ba của tam giác cân bằng một tronghai cạnh kia.

Loại trường hợp cạnh thứ ba là 3,9 cm vì 3,9 + 3,9 < 7,9

Trường hợpcạnh thứ ba là 7,9cm ( thoả mãn bất đẳng thức tam giác).

Vì 7,9 < 7,9 + 3,9.

Chu vi của tam giác là: 7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7 (cm)
5) Hướng dẫn về nhà. (1')

- Làm các bài tập 16, 17, 18 (SGK - Tr.63).

HÌNH HỌC   -    Tiết 52: LUYỆN TẬP
I. Kiến thức cần nhớ.
+Củng cố cho HS về quan hệ giữa độ dài ba cạnh của một tam giác, biết vận dụng quan hệ này để xét xem ba đoạn thẳng cho trước có thể là ba

 cạnh của một tam giác hay không.
+ Tồn tại một tam giác có độ dài ba cạnh là a, b , c nếu:


[image: image381.wmf]ï
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       hoặc (b – c(< a , b + c

+ Trong trường hợp xác định được a là số lớn nhất trong ba số a, b, c thì điều kiện để tồn tại tam giác chỉ cần : a < b + c.
II. Vận dụng.

1.Chữa bài tập:

Bài tập 16 

Theo bất đẳngthức tam giác: AC – BC < AC < AC + BC

( 7 – 1 < AB < 7 + 1( 6 < AB < 8.

Vì  độ dài AB là một số nguyên nên AB = 7 cm.

Tam giác ABC cân tại A.( Do AB = AC = 7cm)

Bài 18(SGK – T 63)
a) Có 4cm < 2cm + 3cm  ( Vẽ được tam giác.

b) Có 3,5 > 1 + 2 ( Không vẽ được tam giác.

c) Có 4,2 = 2,2 + 2 ( Không vẽ được tam giác.

2. Luyện tập.

Bài 17 (SGK – 63)

	GT
	[image: image382.wmf]D

ABC, M nằm trong [image: image383.wmf]D

ABC


[image: image384.wmf]Çº

BMACI



	KL
	a) So sánh MA với MI + IA


[image: image385.wmf]Þ

 MB + MA < IB + IA

b) So sánh IB với IC + CB


[image: image386.wmf]Þ

 IB + IA < CA + CB

c) MA + MB < CA + CB


a) Xét [image: image387.wmf]D

MAI có:

MA < MI + IA (bất đẳng thức ()
[image: image388.wmf]Þ

 MA + MB < MB + MI + IA


[image: image389.wmf]Þ

 MA + MB < IB + IA   (1)

b) Xét [image: image390.wmf]D

IBC có :

IB < IC + CB (bất đẳng thức tam giác)
[image: image391.wmf]Þ

 IB + IA < CA + CB (2)

c) Từ (1) và(2) ta có :

MA + MB < CA + CB

Bài 19 (SGK- T63):

Gọi độ dài cạnh thứ 3 của tam giác cân là x (cm)Theo BĐT tam giác. Ta có: 

7,9 - 3,9 < x < 7,9 + 3,9


[image: image392.wmf]Þ

 4 < x < 11,8
[image: image393.wmf]Þ

 x = 7,9

chu vi của tam giác cân là 

7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7 (cm)

Bài 22 (SGK- T64): Là một bài toán ứng dụng thực tế.

Xét [image: image394.wmf]D

ABC có:AB – AC < BC < AB + AC (Theo bất đẳng thức trong tam giác)
90 - 30 < BC < 90 + 30


[image: image395.wmf]Þ

 60 < BC < 120

a)T.Phố B không nhận được tín hiệu (Vì BC > 60 km).

b) Thành phố B nhận được tín hiệu.(Vì BC < 120 km).

III. Hướng dẫn về nhà.
- Học thuộc quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.

- Làm bài tập 21 (SGK - Trang 64).

- làm BT : 19; 20; 21; 22 ( SBT – T 40) 

- Chuẩn bị tam giác bằng giấy; mảnh giấy kẻ ô vuông mỗi chiều 10 ô, com pa, thước có chia khoảng.Ôn lại khái niệm trung điểm của đoạn thẳng và cách xác định trung điểm của đoạn thẳng bằng thước và cách gấp giấy.

ĐẠI SỐ -- TUẦN 30,31,32: ( TIẾT 61; 62; 63)

CHỦ ĐỀ ĐA THỨC 

Tiết 61: NGHIỆM CỦA  ĐA THỨC MỘT BIẾN

I. Kiến thức cần nhớ.
- Hiểu được khái niệm  của đa thức một biến, nghiệm của đa thức.

- Biết cách kiểm tra xem số a có phải là nghiệm của đa thức hay không.

1. Nghiệm của đa thức một biến
( Xét bài toán : Cho biết công thức đổi từ độ F sang độ C là : C =
[image: image396.wmf]9

5

(F ( 32)

Hỏi nước đóng băng ở bao nhiêu độ F ? 

Giải : Nước đóng băng ở 00C. Khi đó :

   
[image: image397.wmf]9

5

(F ( 32) = 0

( F = 32. Vậy nước đóng băng ở 320F

( Xét đa thức : 

     P(x) =
[image: image398.wmf]9

5

x(
[image: image399.wmf]9

160

  

Ta có : P(32) = 0. 

Ta nói : x = 32 là một nghiệm của đa thức P(x)

 Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a là 1 nghiệm của đa thức đó.
2. Ví dụ 

a) P(x) = 2x + 1

có 
[image: image400.wmf]11
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[image: image401.wmf]®

 x = 
[image: image402.wmf]1

2

-

 là nghiệm

b) Các số 1; -1 có là nghiệm Q(x) = x2 - 1

Q(1) = 12 - 1 = 0

Q(-1) = (-1)2 - 1 = 0


[image: image403.wmf]®

 1; -1 là nghiệm Q(x)

c) Chứng minh rằng

 G(x) = x2 + 1 > 0 

không có nghiệm

Thực vậy x2 
[image: image404.wmf]³

 0

G(x) = x2 + 1 > 0  
[image: image405.wmf]"

x

Do đó G(x) không có nghiệm.

* Chú ý: SGK 

?1

Đặt K(x) = x3 - 4x

K(0) = 03- 4.0 = 0 
[image: image406.wmf]®

 x = 0 là nghiệm.

K(2) = 23- 4.2 = 0 
[image: image407.wmf]®

 x = 3 là nghiệm.

K(-2) = (-2)3 - 4.(-2) = 0 
[image: image408.wmf]®

 x = -2 là nghiệm của K(x).

?2Trong các số cho sau mỗi đa thức , số nào là nghiệm của mỗi đa thức .
a/ P(x) = 2x + 
[image: image409.wmf]1

2

 

  A 
[image: image410.wmf]1

4

           B. 
[image: image411.wmf]1

2

          C 
[image: image412.wmf]1

4

-


b/ Q(x) = x2 – 2x – 3 

A. 3              B. 1           C. – 1 

Trò chơi : Cho đa thức P(x) = x3 – x 

Trong các số sau : -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 số nào là nghiệm của đa thức P(x) .

Đáp án : Số : 0 ; 1 ; - 1 

3/ Luyện tập .

Bài 54 / sgk (48) . Kiểm tra xem :

a/ x = 
[image: image413.wmf]1

10

 có là nghiệm của đa thức 

P(x) = 5x + 
[image: image414.wmf]1

2

  khônng ? 

Ta có: P(
[image: image415.wmf]1

10

) = 5 . 
[image: image416.wmf]1

10

 + 
[image: image417.wmf]1

2

= 1 
[image: image418.wmf]¹

 0 

Vậy  x = 
[image: image419.wmf]1

10

 không là nghiệm của P(x)

b/ Ta thấy x = 1 => Q(1) = 12 – 4 . 1 + 3 = 0 

vậy x = 1 là nghiệm của đa thức Q(x).

* Với x = 3 => Q(3) = 32 – 4 . 3 + 3 = 0 

Vậy x = 3 là nghiệm của đa thức Q(x)
TIẾT 62;63: LUYỆN TẬP 
1. Kiến thức:

- Củng cố kiến thức về đa thức 1 biến, cộng trừ đa thức 1 biến.

- Hiểu được khái niệm  nghiệm của đa thức. Biết cách kiểm tra xem số a có phải là nghiệm của đa thức hay không.
II, Luyện tập:

Bài tập 49 (tr46-SGK)   


[image: image420.wmf]22

2

251

621

Mxxyx

Mxxy

=-+-

=--


Có bậc là 2


[image: image421.wmf]22222

535

Nxyyxxy

=-+-+

 có bậc 4

Bài tập 50 (tr46-SGK)    
a) N =15y3+5y2(y5(5y2-4y3(2y

        = -y5+(15y3(4y3)+(5y2(5y2) -2y

        =  (y5 + 11y3 ( 2y

  M= y2+y3-3y+1-y2+y5-y3+7y5
  M = 8y5 ( 3y + 1

b)           

N + M =(y5+11y3(2y+8y5(3y+1 


 = 7y5 + 11y3 ( 5y + 1

 N ( M = (y5+11y3(2y(8y5+3y(1

 
  = (9y5 + 11y3 + y ( 1

m) Bài 51 tr 46 SGK

P(x)= 3x2(5+x4(3x3(x6-2x2 (x3
        = (5 + x2 ( 4x3 + x4 ( x6
Q(x) = x3 + 2x5 (x4 + x2 ( 2x3 + x ( 1 

      = (1 + x + x2 (x3 ( x4 + 2x5
Ta đặt :

     P(x) = -5     +x2 -4x3 +x4      - x6
     Q(x)= -1+x+x2   -x3 -x4+2x5

P(x)+Q(x=-6+x+2x2-5x3+2x5-x6
     P(x) = -5     +x2 -4x3 +x4   - x6
    (Q(x)= +1-x-x2   +x3 +x4-2x5

P(x)+Q(x)  = -4-x   -3x3 +2x4 -2x5-x6
n) Bài 52 tr 46 SGK :

1. Giải 

Ta có : 

P(x) = x2 ( 2x ( 8

P(-1) = (-1)2 ( 2(-1) ( 8 = (5

P(0) = 02 ( 2.0 ( 8 = (8

P(4) = 42 ( 2.4 ( 8 = 0

Bài 43/15 SBT:

Đa thức: f(x) = x2  - 4x -5 

Ta có: f(-1) = (-1)2 -4(-1) -5 = 0

f(5) = 52 -4.5 -5 = 0

Vậy x = -1; x = 5 là hai nghiệm của đa thức f(x).

Bài 44/16 SBT:

a) 2x + 10

 2x + 10 = 0 ( 2x = -10

( x = 
[image: image422.wmf]10

5

2

-

=-


Vậy x = -5 là một nghiệm của đa thức   2x + 10

b) 3x - 
[image: image423.wmf]1

2

 = 0 ( 3x = 
[image: image424.wmf]1

2

( x = 
[image: image425.wmf]1

6

 

Vậy x = 
[image: image426.wmf]1

6

 là một nghiệm của đa thức   3x - 
[image: image427.wmf]1

2


c) x2 – x = 0 ( x(x – 1) = 0

( 
[image: image428.wmf]00
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Vậy x = 0; x = 1 là hai nghiệm của đa thức x2 – x.

Bài 45/16 SBT:

a, (x – 2)(x + 2) = 0

( 
[image: image429.wmf]202
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Vậy x = 2; x = -2 là hai nghiệm của đa thức (x – 2)(x + 2)

a) (x – 1)(x2 +1) = 0 (1)

Ta có : x2 ≥ 0 ( x ( R

( x2 +1≥ 1 > 0 ( x ( R

(1) ( x – 1 = 0 ( x  =1 

Vậy x = 1 là nghiệm của đa thức

 (x – 1)(x2 +1)

Bài 46/ 16 SBT:

Thay x = 1 vào đa thức 

a.12 +b.1 +c = a + b + c

Do đó nếu a + b + c = 0 thì x = 1 là một nghiệm của đa thức.

Bài 47/ 16 SBT:

Thay x = - 1 vào đa thức 

a.(-1)2 +b.(-1) + c = a - b + c

Do đó nếu a - b + c = 0 thì x = - 1 là một nghiệm của đa thức.

Bài 48/16 SBT:

a, f(x) = x2 – 5x + 4 có a = 1; 

b = -5; c = 0

a + b + c = 1 + (-5) + 4 = 0  

nên đa thức có một nghiệm x = 1

b) f(x) = 2x2 + 3x + 1 có a = 2; b = 3; c = 1.

a - b + c = 2 – 3 + 1 = 0 nên đa thức có một nghiệm x = -1.
III. Vận dụng.
Bài 1:  Tìm bậc của đa thức sau:

a. 5x6 - 2x5 + x4 - 3x3 - 5x6 + x2 + 5

b. 15 - 2x2 + x3 + 2x2 - x3 + x

c. 3x7 + x4 - 3x7 + x5 + x + 4 

d. – 2004

Bậc của đa thức một biến là gì?


Bài 2

a. Viết các đa thức sau theo luỹ thừa tăng của biến và tìm bậc của chúng.

f(x) = 5 - 6x4 + 2x3 + x + 5x4 + x2 + 3x3
g(x) = x5 + x4 - 3x + 7 - 2x4 - x5
b. Viết các đa thức sau theo luỹ thừa giảm dần của biến và tìm hệ số bậc cao nhất, hệ số tự do của chúng.

h(x) = 5x2 + 9x5 - 7x4 - x2 - 6x5 + x3 + 75 - x
g(x) = 2x3 + 5 - 7x4 - 6x3 + 3x2 - x5

Bài 3:  Đơn giản biểu thức sau:

a. (a2 - 0,45a + 1,2) + (0,8a2 - 1,2a) - (1,6a2 - 2a)

b. (y2 - 1,75y - 3,2) - (0,3y2 + 4) - (2y - 7,2)

c. 6x2 - 2x2 - (7x2 + 4x + 1) - (x - 2x2 - 1)

d. -(2a3 - a2 + a) + 3a3 - 4a - (5a2 - a3)

Bài 4:  Chứng minh rằng  giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến.

a. [image: image430.wmf]÷
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b. 1,7 - 12a2 - (2 - 5a2 + 7a) + (2,3 + 7a2 + 7a)

c. 1 - b2 - (5b - 3b2) + (1 + 5b - 2b2)

	HÌNH HỌC TUẦN 30 ;31 ;32

Tiết 53: §4. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN

CỦA TAM GIÁC
1) Kiến thức.

-Biết khái niệm, biết vẽ và nhận biết 3 đường trung tuyến trong tam giác. Biết 3 đường trung tuyến trong tam giác đồng quy tại 1 điểm, điểm đó gọi là trọng tâm. Nắm tính chất 3 đường trung tuyến trong tam giác.
1. Đường trung tuyến của tam giác.

                   A

             Q                      N

         B                                       C

                            M 

AM, BN, CQ là đường trung tuyến của tam giác ABC.

Mỗi  tam giác có 3 đường trung tuyến.

?1
2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

a) Thực hành:

Thực hành 1:

?2
Thực hành 2: Vẽ hình trên giấy kẻ ô vuông ( mỗi cạnh 10 ô vuông)

 ?3 AD là đường trung tuyến của của tam giác ABC.


[image: image431.wmf]AG62
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Suy ra:  
[image: image434.wmf]AGBGCG2

ADBECF3

===


b) Tính chất:

(SGK - 66)

Định lí: (SGK - 66)

Các trung tuyến AD; BE ; CF của tam giác ABC cùng đi qua điểm G; G gọi là trọng tâm của tam giác đó.


Tiết 54: LUYỆN TẬP
*) Kiến thức.

-Củng cố định lí về tính chất 3 đường trung tuyến của một tam giác.

- Luyện kĩ năng sử dụng định lí về tính chất 3 đường trung tuyến của một tam giác để giải bài tập.

- Chứng minh tính chất trung tuyến của tam giác cân, tam giác đều, một dầu hiệu nhận biết tam giác cân.
I, Chữa bài tập

Bài 26 (SGK - 67):                       A

GT
(ABC: AB = AC


AE = EC; AF = FB        F         E

KL
BE = CF

                                                B             C

Chứng minh:
Ta có: AE = EC  = 
[image: image435.wmf]2

AC

(gt)
AF = FB = 
[image: image436.wmf]2

AB

(gt)

Suy ra: AE = AF
Xét (ABE và (ACF có:

AB = AC(gt)


[image: image437.wmf]µ

A

: góc chung

 AE = AF(cmt)

Vậy (ABE = (ACF(c.g.c)

Suy ra: BE = CF ( hai cạnh tương ứng)

II, Luyện tập:
                      A
                                                                                                                                                          

Bài 29 (SGK – 67):

GT
(ABC


AB = AC = BC          B                 C


G: trọng tâm của (ABC

KL
GA = GB = GC

Chứng minh:

Vì tam giác đều cũng là tam giác cân nên: AD = BE = CF

Theo định lí 3 trung tuyến của tam giác ta có : GA = 
[image: image438.wmf]2

3

AD

; GB = 
[image: image439.wmf]2

3

BE


GC = 
[image: image440.wmf]2

3

CF

. Suy ra : GA = GB = GC.

Bài 27 (SGK – 67):

GT Cho (ABC, BE = CF

BE, CF là trung tuyến

KL AB = AC

Chứng minh:

Vì G là trọng tâm của 
[image: image441.wmf]ABC

D


Nên BG = 2EG; CG = 2 FG  

Do BE = CF (gt) 

=> FG = EG;  BG = CG

Xét 
[image: image442.wmf]BFG

D

 và
[image: image443.wmf]CEG

D

 có:

            FG = EG


[image: image444.wmf]·

·

BGFCGE

=

 (đđ)

            BG = CG

Do đó : 
[image: image445.wmf]BFG

D

 = 
[image: image446.wmf]CEG

D

 (c.g.c)

=>BF = CE (cạnh tương ứng) (1)

Mà BE và CF là hai đường trung tuyến nên AE = EC; AF = FB (2)

Từ (1) và (2) ta có:  

AB = AC

Vậy 
[image: image447.wmf]ABC

D

 cân tại A.
Tiết 55: §5. TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC
1) Kiến thức.

-Hs hiểu được định lí thuận và đảo về tính chất tia phân giác của một góc. 

2) Kỹ năng.

- Biết vẽ tia phân giác của một góc bằng thước và compa.
	I. Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác.

a) Thực hành:
?1
Khoảng cách từ điểm M đến hai cạnh Ox và Oy bằng nhau

b) Định lí 1(định lí thuận):
Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.

?2
GT   
[image: image448.wmf]·

·

,

xOzzOyMOz

=Î


         MA (Ox, MB (Oy

KL    MA = MB


Chứng minh:

(SGK - 69)



	II. Định lí đảo.

Bài toán: (SGK - 69)

Định lí 2 (định lí đảo):

(SGK - 69)
?3
GT   M nằm trong góc xOy

         MA ( Ox, MB ( Oy

         MA = MB

KL       
[image: image449.wmf]·

·

xOMyOM

=


Hướng dẫn chứng minh:

(SGK – 69)

* Nhận xét: (SGK - 69)

M nằm trong 
[image: image450.wmf]·

xOy


MA
[image: image451.wmf]^

Ox; MB
[image: image452.wmf]^

Oy

        MA = MB

(M 
[image: image453.wmf]Î

 tia phân giác của 
[image: image454.wmf]·

xOy




Tiết 56: LUYỆN TẬP
I, Chữa bài tập:   

  Bài tập 32(sgk – Tr 70)                                                     
[image: image455]
Chứng minh

 Ta có: E thuộc tia phân giác 
[image: image456.wmf]·

xBC



[image: image457.wmf]Þ

 EK = EH (định lí 1)     (1 )

 E thuộc tia phân giác 
[image: image458.wmf]·

BCy



[image: image459.wmf]Þ

  EH = EI  (định lí 1)       (2)

  Từ (1) và (2) 
[image: image460.wmf]Þ

  EK =  EI


[image: image461.wmf]Þ

E thuộc tia phân giác 
[image: image462.wmf]·

xAy

(định lí 2)

II, Luyện tập:

Bài 34 (SGK – 71):

[image: image463.png]



	GT
	
[image: image464.wmf]·

xOy

, OA = OC, OB = OD

	KL
	a) BC = AD

b) IA = IC, IB = ID

c) OI là tia phân giác 
[image: image465.wmf]·

xOy




Chứng minh:

a) Xét [image: image466.wmf]D

ADO và [image: image467.wmf]D

CBO có:             

OA = OC (gt) ; 
[image: image468.wmf]·

BOD

 là góc chung.

OD = OB (GT)


[image: image469.wmf]Þ

[image: image470.wmf]D

ADO = [image: image471.wmf]D

CBO (c.g.c)  (1)


[image: image472.wmf]Þ

 DA = BC

b) Từ (1) 
[image: image473.wmf]Þ


[image: image474.wmf]µ

µ

DB

=

   (2)  và  
[image: image475.wmf]µ

µ

11

AC

=


mặt khác 
[image: image476.wmf]µ
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µ

µ
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[image: image477.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image478.wmf]µ

µ

22

AC

=

   (3)

- Ta có AB = OB - OA, CD = OD - OC

mà OB = OD, OA = OC 

[image: image479.wmf]Þ

 AB = CD   (4)

Từ (2), (3),(4) 
[image: image480.wmf]Þ

[image: image481.wmf]D

BAI = [image: image482.wmf]D

DCI (g.c.g)


[image: image483.wmf]Þ

 BI = DI, AI = IC

c) Ta có: AO = OC(gt); AI = CI (cmt) 

                 OI là cạnh chung.


[image: image484.wmf]Þ

[image: image485.wmf]D

AOI = [image: image486.wmf]D

CIO (c.g.c)


[image: image487.wmf]Þ


[image: image488.wmf]·

·

AOICOI

=


[image: image489.wmf]Þ

 AI là phân giác.

Bài 35 (SGK – 71):

[image: image490.png]



Dùng thước đặt OA = AB = OC = CD ,   AD cắt CB tại I 
[image: image491.wmf]Þ

 OI là phân giác.
Tiết 57: §6. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
I. Mục tiêu.

1) Kiến thức.

- Hiểu khái niệm đường phân giác của tam giác, biết mỗi tam giác có 3 phân giác.

- Biết 3 đường phân giác của tam giác đồng quy tại một điểm, điểm đó cách đều ba 

cạnh của tam giác.

- Biết tính chất đường phân giác xuất phát từ đỉnh đối diện với cạnh đáy của tam giác 

cân.

2) Kỹ năng.

- Chứng minh được ba đường phân giác trong một tam giác đồng quy. 
- Vận dụng được định lí về sự đồng quy của ba đường phân giác trong một tam giác để giải một số bài tập đơn giản.
	Tg
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung 

	10'
	HĐ1: Đường phân giác của tam giác. 

GV: vẽ hình trên bảng.

? Vẽ tam giác ABC. Vẽ phân giác AM của góc A (xuất phát từ đỉnh A hay phân giác ứng với cạnh BC).

HS: Vẽ hình.

? Ta có thể vẽ được đường phân giác nào nữa không ?

HS: Có, ta vẽ được phân giác xuất phát từ B, C, 

GV chốt lại: Tam giác có 3 đường phân giác.

GV: Với ∆ABC cân tại A, đường phân giác AM đồng thời là đường trung tuyến của ∆ABC.

HS: Đọc định lí.

? Tóm tắt định lí dưới dạng bài tập, ghi GT, KL.

HS: Thực hiện.

GV: Hướng dẫn HS chứng minh định lí.

HS: Chứng minh theo hướng dẫn của GV.

? Phát biểu lại định lí.

GV: Ta có quyền áp dụng định lí này để giải bài tập.
GV: Chốt lại kiến thức đường phân giác của tam giác.
	1. Đường phân giác của tam giác.

[image: image492.png]



- AM là đường phân giác 

(xuất phát từ đỉnh A).

- Tam giác có 3 đường phân giác

* Định lí: (SGK – 71)
GT

[image: image493.wmf]D

ABC, AB = AC, 
[image: image494.wmf]·

·

=

BAMCAM


KL

BM = CM

Chứng minh:
[image: image495.wmf]D

ABM và [image: image496.wmf]D

ACM có

AB = AC (GT)


[image: image497.wmf]·

·

BAMCAM

=


AM chung


[image: image498.wmf]®

[image: image499.wmf]D

ABM = [image: image500.wmf]D

ACM (c.g.c)

Vậy BM = CM (2 cạnh tương ứng).

	  20'
	HĐ2:Tính chất ba đường phân giác của tam giác. 

GV: Yêu cầu học sinh làm ?1(3 nếp gấp cùng đi qua 1 điểm).

HS: Thực hiện.

GV: nêu định lí.

HS: phát biểu lại định lí.

GV: phương pháp chứng minh 3 đường đồng qui:

+ Chỉ ra 2 đường cắt nhau ở I

+ Chứng minh đường còn lại luôn qua I

HS: ghi GT, KL (dựa vào hình 37) của định lí.

GV: HD học sinh chứng minh.

               AI là phân giác

                         
[image: image501.wmf]­


                     IL = IK

                         
[image: image502.wmf]­


             IL = IH ,  IK = IH

                  
[image: image503.wmf]­

               
[image: image504.wmf]­


  BE là phân giác     CF là phân giác

           
[image: image505.wmf]­

                             
[image: image506.wmf]­


          GT                           GT

HS: Chứng minh theo hướng dẫn của GV

GV: Chốt lại tính chất ba đường phân giác của tam giác. 
	2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

?1

Định lí:(SGK -72)

[image: image507.png]



?2
GT

[image: image508.wmf]D

ABC, I là giao của 2 phân giác BE, CF

KL

AI là phân giác 
[image: image509.wmf]·

BAC


IK = IH = IL

Chứng minh:

( SGK - 72)


4) Củng cố. (5')

- Phát biểu định lí.

- Cách vẽ 3 tia phân giác của tam giác.

- Làm bài tập 36-SGK:
I cách đều DE, DF 
[image: image510.wmf]®

 I thuộc phân giác 
[image: image511.wmf]·

DEF

, tương tự I thuộc tia phân giác 
[image: image512.wmf]·

·

DEF,DFE

.

5) Hướng dẫn về nhà. (4')
- Làm bài tập 37, 38, 39- tr72 SGK.

HD bài 38: Kẻ tia IO

a) 
[image: image513.wmf]·

00

0000

18062

KOL18018059120

2

æö

-

=-=-=

ç÷

èø


b) 
[image: image514.wmf]·

0

KIO31

=


c) Có vì I thuộc phân giác góc I.

Tiết 58: LUYỆN TẬP
I I:  Chữa bài tập
Bài  39 (SGK – 73):

[image: image515.png]



	GT
	
[image: image516.wmf]·

·

=

BADDAC

, AB = AC

	KL
	a, 
[image: image517.wmf]D=D

ABDACD


b, So sánh 
[image: image518.wmf]·

DBC

 và 
[image: image519.wmf]·

DCB




Chứng minh:

a) Xét [image: image520.wmf]D

ADB và [image: image521.wmf]D

ADC có:            

AB = AC (gt)


[image: image522.wmf]·

·

=

BADDAC

 (gt).

AD chung


[image: image523.wmf]Þ

[image: image524.wmf]D

ADB = [image: image525.wmf]D

ADC (c.g.c) (đpcm).

b) Từ chứng minh trên ta có:

[image: image526.wmf]D

ADB = [image: image527.wmf]D

ADC 
[image: image528.wmf]Þ

 DB = DC


[image: image529.wmf]·

·

 can tai D DBC

DBCDCB

ÞDÞ=


II, Luyện tập:

Bài 40 (tr.73SGK).

	GT
	(ABC: AB = AC

G: Trọng tâm (
I: Giao điểm của 3 đường phân giác

	KL
	A, G, I thẳng hàng


Vì tam giác ABC cân tại A nên phân giác AM của tam giác đồng thời là trung tuyến. (Theo tính chất tam giác cân)

G là trọng tâm của tam giác nên G thuộc AM (vì AM là trung tuyến), I là giao của các đường phân giác của tam giác nên I cũng thuộc AM (vì AM là phân giác) ( A, G, I thẳng hàng vì cùng thuộc AM.

Bài 42 (SGK – 73):
	GT
	
[image: image530.wmf]D

ABC

: AB = AC, 


[image: image531.wmf]¶

¶

=

BADCAD

, DB = DC;

	KL
	
[image: image532.wmf]D

ABC

cân.








Chứng minh:

Trên tia đối của tia DA lấy A’ sao cho 

AD = A’D.

Xét 
[image: image533.wmf]D

ABD

và 
[image: image534.wmf]D

A'CD

có:

AD = A’ D (cách dựng)


[image: image535.wmf]·

·

=

ADBA'DC

(đối đỉnh)

DB = DC (gt)


[image: image536.wmf]Þ


[image: image537.wmf]D

ABD

 = 
[image: image538.wmf]D

A'CD

 (c.g.c)


[image: image539.wmf]Þ

 AB = A’C  (1) và 
[image: image540.wmf]·

·

=

BADCA'D

.

Mặt khác 
[image: image541.wmf]·

·

=

BADCAD


[image: image542.wmf]Þ


[image: image543.wmf]·

·

=

CA'DCAD



[image: image544.wmf]Þ


[image: image545.wmf]D

ACA'

 cân tại C 
[image: image546.wmf]Þ

 AC = A’C (2).

Từ (1) và (2) 
[image: image547.wmf]Þ

 AB = AC 
[image: image548.wmf]Þ


[image: image549.wmf]D

ABC

cân.
5) Hướng dẫn về nhà. (1')

- Nắm chắc tính chất tia phân giác của một góc, đường phân giác của tam giác.

- Bài tập  41 SGK.

- Bài tập: Cho tam giác ABC có 
[image: image550.wmf]µ

=

0

A80

. Đường phân giác của các góc B và C cắt nhau tại . Tính số đo của góc BIC.

- Đọc trước bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.

          Tiết 59: §7. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC

                               CỦA MỘT ĐOẠN THẲNG
I. Mục tiêu.

1) Kiến thức.

- Vẽ được một trung trực của đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng bằng thước 

và compa.

- Biết tính chất của đường trung trực của một đoạn thẳng.

2) Kỹ năng.

- Chứng minh được: một điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng khi và 

chỉ khi nó cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.
- Biết vận dụng để giải một số bài tập đơn giản.

	Nội dung 

	1. Định lí về tính chất của các điểm thuộc đường trung trực.

a) Thực hành:

- Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó.
b) Định lí 1: (Định lí thuận):

Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

[image: image551.wmf]d
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GT

M
[image: image552.wmf]Î

d, d là trung trực của AB

(IA = IB, MI 
[image: image553.wmf]^

 AB)

KL

MA = MB



	2. Định lí đảo.

a) Định lí:(SGK – 75)

[image: image554.wmf]2

1

I

I

M

A

B

A

B

M


GT

MA = MB

KL

M thuộc trung trực của AB

Chứng minh:

* TH 1: M
[image: image555.wmf]Î

AB, vì MA = MB nên M là trung điểm của AB 
[image: image556.wmf]®

 M thuộc trung trực AB.

* TH 2: M
[image: image557.wmf]Ï

AB, gọi I là trung điểm của AB


[image: image558.wmf]D

AMI = 
[image: image559.wmf]D

BMI vì:

MA = MB

MI chung

AI = IB


[image: image560.wmf]®


[image: image561.wmf]12
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 Mà 
[image: image562.wmf]0
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[image: image563.wmf]®


[image: image564.wmf]0
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 hay MI 
[image: image565.wmf]^

 AB, mà AI = IB


[image: image566.wmf]®

 MI là trung trực của AB.

b) Nhận xét:(SGK – 75)

	3. Ứng dụng.

[image: image567.emf]A
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Bài 44 (SGK – 76):

- Có M thuộc đường trung trực của AB

( MB = MA = 5 cm (Tính chất các điểm trên trung trực của một đoạn thẳng).

                              Tiết 60: LUYỆN TẬP
	Tg
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung 

	5’

7’

9’

7’

7’
	*Hoạt đông 1:  Chữa bài tập

GV: Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá và cho điểm.

GV: Nhận xét,

 GV chốt lại: Cách vận dụng chất đường trung trực để chứng minh ba điểm thẳng .
*Hoạt đông 2: Luyện tập:
GV: Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, KL cho bài tập 47 SGK.

? Dự đoán 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp nào ?

HS: Trả lời.

GV: Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

                                 c.c.c

                                   
[image: image568.wmf]­


        MA = MB, NA = NB, MN chung

                                   
[image: image569.wmf]­


               M, N thuộc trung trực AB

                                   
[image: image570.wmf]­


                                   GT

GV: Yêu cầu 1 học sinh lên bảng chứng min

HS: Lên bảng chứng minh.

GV: Chốt lại cách làm bài tập 47.

GV: Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, KL cho bài 48 SGK.

? Dự đoán so sánh IM + IN và NL.

GV: HD: áp dụng bất đẳng thức trong tam giác.Muốn vậy IM, IN, LN là 3 cạnh của 1 tam giác.

                 IM + IN > NL   
                          
[image: image571.wmf]­


                      MI = LI

                  IL + NT > LN

                          
[image: image572.wmf]­


                       
[image: image573.wmf]D

LIN

GV: Lưu ý: M, I, L thẳng hàng và M, I, L không thẳng hàng.

HS: dựa vào phân tích và HD của GV để tự chứng minh.

GV: chốt: NI + IL ngắn nhất khi N, I, L  thẳng hàng.

GV: Chốt lại cách làm bài tập 48.

GV: Cho HS làm BT 49 SGK.

? Bài tập này liên quan đến bài tập nào.

HS: Liên quan đến bài tập 48.

? Vai trò điểm A, C, B như các điểm nào của bài tập 48.

HS: A, C, B tương ứng M, I, N

? Nêu phương pháp xác định điểm nhà máy để AC + CB ngẵn nhất.

HS: nêu phương án.

GV: Nhận xét, chốt lại.

GV: Giáo viên treo bảng phụ ghi nội dung bài tập 51.

HS: đọc kĩ bài tập.

GV: HD học sinh tìm lời giải.

HS: Thực hiện.

GV: Chốt lại cách làm bài tập 51.
	I, Chữa bài tập:

Bài 46 tr.76 SGK

GT

(ABC: AB = AC

(DBC: DB = DC

(EBC: EB = EC

KL

A, D, E thẳng hàng

Ta có: AB = AC (gt) 

( A thuộc trung trực của BC (định lí 2);
Tương tự DB = DC (gt)

EB = EC (gt)

( E, D cũng thuộc trung trực của BC

( A, D, E thẳng hàng vì cùng thuộc trung trực của BC.
II. Luyện tập:

Bài 47 (SGK – 76):
[image: image574.wmf]A

B

M

N


GT

M, N thuộc đường trung trực của AB

KL


[image: image575.wmf]D

AMN=
[image: image576.wmf]D

BMN

Chứng minh:

Do M thuộc trung trực của AB 


[image: image577.wmf]®

 MA = MB.

Do N thuộc  trung trực của AB


[image: image578.wmf]®

 NA = NB

Mà MN chung


[image: image579.wmf]®


[image: image580.wmf]D

AMN = 
[image: image581.wmf]D

BMN  (c.c.c)

Bài48(SGK – 77):
[image: image582.wmf]y

x

K

M

L

P

I

N


GT

ML 
[image: image583.wmf]^

 xy, I 
[image: image584.wmf]Î

 xy, MK = KL

KL

So sánh MI + IN và NL

Chứng minh:

- Vì xy 
[image: image585.wmf]^

 ML, MK = KL 
[image: image586.wmf]®

 xy là trung trực của ML 
[image: image587.wmf]®

 MI = IL

- Ta có:

IM + IL = IL + IN > LN

Khi I 
[image: image588.wmf]º

 P thì IM + IN = LN

Bài 49 (SGK – 77):
[image: image589.wmf]a

A

R

C

B


Lấy R đối xứng A qua a. Nối RB cắt a tại C. Vậy xây dựng trạm máy bơm tại C.

Bài 51 (SGK – 77):
Chứng minh:

Theo cách vẽ thì: PA = PB, CA = CB


[image: image590.wmf]®

 PC thuộc trung trực của AB


[image: image591.wmf]®

 PC 
[image: image592.wmf]^

 AB 
[image: image593.wmf]®

 d 
[image: image594.wmf]^

 AB


4) Củng cố. (3')

- Các cách vẽ trung trực của một đoạn thẳng, vẽ đường vuông góc từ 1 điểm đến 1 đường thẳng bằng thước và com pa.

- Lưu ý các bài toán 48, 49.

5) Hướng dẫn về nhà. (1')

- Về nhà làm bài tập 54, 55, 56, 58.

- HD bài 54, 58: dựa vào tính chất đường trung trực.

- Tiết sau chuẩn bị thước, com pa.

- Đọc trước bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác.

[image: image595.wmf]Ð
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